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CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 

1.1 CÁC TRƯỜNG HỢP HƯ HỎNG CỦA CẦU  
Phần này giới thiệu các trường hợp hư hỏng của cầu được trình bày theo các mục từ A đến E với 4 nhóm hư hỏng 
chính và 26 loại hư hỏng chi tiết như được trình bày trong Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1: Các loại hư hỏng  

Hư hỏng kết cấu thép Hư hỏng kết cấu bê tông Các hư hỏng khác Hư hỏng thông thường 

1) Ăn mòn 
2) Nứt 
3) Lỏng, rơi 
4) Đứt gãy 
5) Hư hỏng chức năng 

chống ăn mòn 
 

6) Nứt 
7) Bong tróc bê tông, cốt 

thép  lộ ra  
8) Rò rỉ nước, vôi bột 
9) Sụt lở 
10) Các hư hỏng của vật 

liệu đến bản bê tông 
cốt thép  

11) Các vết nứt bản mặt 
cầu  

12) Phồng 
 

13) Khe hở bất thường của 
khe co giãn 

14) Độ gồ ghề trên mặt 
đường 

15) Bất thường trên mặt 
đường 

16) Trục trặc chức năng 
của gối cầu 

17) Các hư hỏng khác 
 

18) Bất thường tại phần 
neo 

19) Phai màu hoặc xuống 
cấp 

20) Rò rỉ nước, đọng nước   
21) Âm thanh và độ rung 

bất thường 
22) Biến dạng hoặc 

lún/võng bất thường  
23) Biến dạng và đứt gãy 

(đứt quãng)  
24) Chất đống mảnh vụn, 

mảnh vỡ  
25) Lún, dịch chuyển, 

nghiêng  
26) Xói mòn  

1.2 TỔ CHỨC TRÌNH BÀY THEO TỪNG DẠNG HƯ HỎNG  

A. Đặc điểm chung tình trạng hư hỏng Theo “Sổ tay kiểm tra: Phụ lục I của Tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng” 

Mục A trình bày các hình ảnh ví dụ điển hình về tình trạng chung hoặc các đặc điểm của hư hỏng để đảm bảo tính 
thống nhất của các dữ liệu kiểm tra dựa trên nền đánh giá chung về hư hỏng. 

B. Các hư hỏng liên quan khác Theo “Sồ tay kiểm tra: Phụ lục I của Tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng” 

Mục B trình bày các hình ảnh ví dụ điển hình về những điểm cần phải ghi lại dữ liệu kiểm tra vì những hư hỏng này có 
liên quan lớn đến sự hình thành hoặc tiến triển của các hư hỏng khác. 

C. Các cảnh báo khác Theo “Sồ tay kiểm tra: Phụ lục I của Tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng” 

Mục C trình bày các hình ảnh ví dụ điển hình về các cảnh báo được đề xuất từ nội dung của hồ sơ/dữ liệu hư hỏng hoặc 
từ các nghiên cứu trước đây về hư hỏng,… 
Mục này chỉ được trình bày trong nội dung của loại hư hỏng “Ăn mòn”. 

D. Đánh giá mức độ hư hỏng Theo “Sồ tay kiểm tra : Phụ lục I của Tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng” 

Mục D trình bày các mẫu điểnh hình được đánh giá dựa trên kết quả kiểm tra trước đây phù hợp với Tiêu chuẩn đánh 
giá hư hỏng đã được quy định đối với mỗi loại hư hỏng nhằm xác định mức độ hư hỏng. 

E. Phán đoán để phân loại  biện pháp xử lý Theo “Sổ tay kiểm tra: Phụ lục II của Sổ tay để Đánh giá phân loại 
các biện pháp” 

Mục E trình bày các thông tin đặc điểm của các mẫu hư hỏng điển hình để đánh giá phân loại các biện pháp xử lý. 
Đánh giá phân loại các biện pháp xử lý sẽ do cán bộ kiểm tra quyết định dựa trên hiểu biết của họ hoặc thông tin từ kết 
quả kiểm tra trước đây. Vì thế, mục E được trình bày mang tính tham khảo vì nó không thể trình bày thực tế các cán bộ 
kiểm tra đã đánh giá từng trường hợp như thế nào. 
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CHƯƠNG 2 HƯ HỎNG KẾT CẤU THÉP  

Các dạng hư hỏng     

 
1. Ăn mòn   

2. Nứt    

3. Lỏng, thiếu hụt, rơi, đứt gãy  

4. Đứt gãy, vỡ 

5. Xuống cấp chức năng chống ăn mòn 

 

 

 



Hư hỏng

 

A. Đ

 M
x
c
t

 Ă
n
m

 

               

      

               

 

g kết cấu thép

Đặc điểm của

Một loại thép 
xuống cấp; tiế
chịu thời tiết, 
tiết diện ngan
Ăn mòn dễ dà
ngang trên bở
mặt của cánh 

   
H1. Ă

     

   

p 1

a tình trạng c

thông thường
ết diện ngang 
han rỉ ổn định
g của cấu kiện
àng xảy ra tại 
ởi vì đọng nướ

dưới, nơi mà 

Ăn mòn tập tr

H

1. Ăn mòn 

chung hoặc h

g đã được phủ
đang bị giảm 
h không xảy ra
n đang bị suy 
rìa của dầm ch
ớc, gần gối cầu

bụi và bùn bị

rung 

H4. Ăn mòn tạ
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hư hỏng 

ủ bởi màng sơn
do bị han rỉ v

ra trên cấu kiện
giảm nghiêm 
hủ thép do rò 

u, trong phần k
tích tụ dễ dàn

   

           
H3. Ăn mòn

 

          
ại đầu dầm ho

 

Tăng cường N

Hư
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n hoặc mạ đan
và ăn mòn ngh
n đó mà thay 
trọng bởi han
rỉ nước từ kết

không có thôn
ng và tại mối n

   
H2. Ăn mòn 

   
n thép mạ kẽm

  
oặc gối cầu do
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ướng Dẫn Côn

ng bị han rỉ mạ
hiêm trọng. Cò
vào đó lại xảy

n rỉ.  
t cầu phần trên
ng khí hoặc th
nối hàn.  

của Thép chịu

m 

 nước và vụn 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

mạnh hoặc han 
òn khi sử dụng
y ra han rỉ bất

n, trên bề mặt
hoát nước khôn

u thời tiết tại p
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rỉ đang bị 
g cấu kiện thé
thường, hoặc

t của thanh 
ng tốt, trên bề

 
phần tập trung

 

 

m 

ộ 
II 

ép 
c 

ề 

g 



Hư hỏng

 

B. M

 V
C
t

 T
k

 C
h
t
c

 T
p

H7. Ă

 

g kết cấu thép

Mối liên quan

Về cơ bản, “Ă
Còn, “Xuống 
tiết diện ngan
Trong trường 
không, các kỹ
Có một số trư
han rỉ một các
trường hợp kh
cấp chức năng
Trong trường 
pháp đánh giá

H5. Th

Ăn mòn không
ngang

H9. Giảm ti

p 1

n với những h

Ăn mòn” được
cấp chức năn
g của cấu kiện
hợp rất khó đ
ỹ thuật viên ki
ường hợp mà c
ch bình thườn
hông bị giảm t
g chống ăn mò
hợp đánh giá 

á trên.  

hiếu tiết diện n

g đồng đều và
g với thép chịu

iết diện ngang

 

1. Ăn mòn 

hư hỏng khác

c định nghĩa là
g chống ăn m
n.  
để đánh giá liệ
ểm tra sẽ đánh

các kỹ thuật vi
g hay bất thườ
tiết diện ngang
òn”. 
bu lông, kỹ th

ngang 

à không giảm t
u thời tiết 

g ở Bu lông 
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c 

à han rỉ nghiêm
mòn” được định

ệu cấu kiện thé
h giá hiện tượ
iên kiểm tra k
ờng bởi vì han
g, các kỹ thuậ

huật viên kiểm

 

 
tiết diện   
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m trọng làm g
h nghĩa là han

ép có bị mất m
ợng xuống cấp
không thể đánh
n rỉ cục bộ cho
ật viên kiểm tr

m tra cũng sẽ đ

H6. Ăn m

H8. Ăn m

H

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

giảm tiết diện n
n rỉ nhẹ đang x

mát hoặc giảm
p này như dạng
h giá liệu cấu 
o đến tận khi x
ra sẽ đánh giá 

đánh giá tình 

mòn nhẹ, khôn

mòn không đồn
di

H10. Ăn mòn 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

ngang của cấu
xảy ra mà khô

m tiết diện nga
g “Ăn mòn”.  
kiện thép chố
xảy ra han rỉ ổ
han rỉ này nh

trạng xuống c

ng giảm tiết d

ng đều nhưng
iện ngang 

nhẹ tại bu lôn
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u kiện thép. 
ông làm giảm 

ng do han rỉ h

ống ăn mòn sẽ
ổn định. Trong
hư dạng “xuốn

cấp theo phươ

 
diện ngang 

 
g không giảm t

 
ng 

m 

ộ 
II 

hay 

ẽ bị 
g 

ng 

ơng 

tiết 



Hư hỏng

 

C. K

 N
 C

H1

 

g kết cấu thép

Kiểm tra nhữ

Nhìn chung h
Cần kiểm tra n

H11

14. Nứt và giả

p 1

ững vị trí khá

ệ thống chống
những vết nứt

1. Nứt và ăn m

ảm tiết diện ng

1. Ăn mòn 

ác 

g ăn mòn cũng
t ở gần mối hà

mòn 

gang do ăn mò

Dự án T

5 

g bị hư hỏng t
àn khi ăn mòn

 

               

H13. Nứt và ă

 
òn 
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tại phần bị ăn 
n xuất hiện.  

H12.

     

ăn mòn 

H15. Nứ

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

mòn. 

Nứt và ăn mò

ứt và giảm tiết

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

òn với thép m

t diện ngang d
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mạ kẽm 

 
do ăn mòn 

m 

ộ 
II 
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D. Đánh giá hư hỏng  

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được thực hiện dựa trên tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Ăn mòn”.  
 Về cơ bản, đánh giá mức độ hư hỏng được phân loại theo đánh giá kết hợp dựa trên tình trạng chung giữa 

“chiều sâu của hư hỏng” và “diện tích hư hỏng”   

(1)  Đánh giá hư hỏng 
 

1) Tình trạng hư hỏng chung theo mỗi hệ số 
Loại Tình trạng chung Ghi chú 

Độ sâu Diện tích 
a Không hư hỏng  
b Nông Nhỏ  
c Nông Rộng  
d Sâu Nhỏ  
e Sâu Rộng  

 
2) Tình trạng chung do các nguyên nhân 

 a. Độ sâu hư hỏng 

Độ sâu Tình trạng chung 
Sâu Mở rộng bề mặt hoặc giảm tiết diện ngang 

Trung 
bình 

- 

Nông Ăn mòn tại bề mặt và không giảm tiết diện ngang 
 
b.   Diện tích hư hỏng  

Diện tích Tình trạng chung 

Lớn Khu vực kiểm tra bị ăn mòn toàn bộ bề mặt hoặc một số khu vực bị ăn mòn. 

Nhỏ Khu vực đã bị ăn mòn nhỏ hoặc cục bộ. 

 
 

 

  



Hư hỏng

 

(2)  Đ

Đánh giá
H

G

Đánh giá
H

G

Đánh giá
H

G

 

g kết cấu thép

Đánh giá (1/2

á b 
Hình 1: Cấu k

Ghi chú:  Độ 
 Diện

á c 
Hình 3: Cấu k

Ghi chú : Độ 
 Diện

á d 
Hình 5: Cấu k

Ghi chú : Độ 
 Diện

p 1

2) 

kiện Dầm chủ 

sâu: Nông 
n tích: Nhỏ 

kiện Dầm 

sâu: Nông 
n tích: Lớn 

kiện Dầm ngan

sâu: Nông 
n tích: Lớn 

1. Ăn mòn 

ng 
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Hình 2

Ghi ch

  
Hình 4

Ghi ch

  
Hình 6

Ghi ch

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

2: Cấu kiện Dầ

hú:  Độ sâu: N
 Diện tích: 

4: Cấu kiện Dầ

hú : Độ sâu: N
 Diện tích: 

6: Cấu kiện Gố

hú : Độ sâu: N
 Diện tích: 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

ầm 

Nông 
 Nhỏ 

ầm 

Nông 
 Lớn 

ối cầu 

Nông 
 Lớn 
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m 

ộ 
II 

 

 

 



 

(2)  Đ

Đánh giá
H

G

Đánh giá
H

G

Đánh giá
H

G

 

Hư hỏn

Đánh giá (2/2

á e 
Hình 7: Cấu k

Ghi chú:  Độ 
 Diện

á g 
Hình 9: Cấu k

Ghi chú:  Độ 
 Diện

á h 
Hình 11: Cấu 

Ghi chú : Độ 
 Diện

g kết cấu thé

2) 

kiện Dầm  

sâu: Sâu 
n tích: Nhỏ 

kiện Dầm 

sâu: Sâu 
n tích: Lớn 

kiện Gối cầu 

sâu: Sâu 
n tích: Lớn 

ép 11. Ăn mòn 

Dự án T

8 

 

 

 

Tăng cường N

Hư

 
 
Hình 8

Ghi ch

  
 
Hình 1

Ghi ch

  
 
Hình 1

Ghi ch
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Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

 

8: Cấu kiện Hệ

hú:  Độ sâu: S
 Diện tích: 

10: Cấu kiện H

hú:  Độ sâu: S
 Diện tích: 

12: Cấu kiện G

hú : Độ sâu: S
 Diện tích: 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

ệ giăng lưới

âu 
 Nhỏ 

Hệ giăng lưới 

âu 
 Lớn 

Gối cầu 

âu 
 Lớn 
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E. Lựa chọn biện pháp đối phó  

(1)  Tổng quan 

Lựa chọn công tác sửa chữa dựa trên mức độ cần thiết của cấu kiện, tiến độ hư hỏng, và tình 
trạng ăn mòn. Đánh giá hư hỏng được thực hiện theo các bộ phận và vị trí của nó. 

(2)  Đánh giá ăn mòn 

Đánh giá Nội dung Ghi chú 

E1 Sửa chữa đột xuất  Trong trường hợp mất ổn định của công trình như dây cáp, dầm, ... 

E2 Sửa chữa đột xuất  

S Nghiên cứu chi tiết 
Hư hỏng do tuổi thọ của cầu vượt quá tuổi thọ trung bình, không thể chịu 
được tác động của môi trường. Quá trình phát triển và nguyên nhân phải 
được nghiên cứu. 

M 
Hư hỏng dẫn đến 
bảo trì 

Hư hỏng cục bộ, hư hỏng nhỏ, và những khu vực dễ xử lý. 

B,C 
Hư hỏng cần sửa 
chữa 

 

 
(3)  Mẫu  

Trình bày những hình ảnh minh họa và ghi chú miêu tả cho:  
1. Cấu kiện hoặc bộ phận  
2. Tình trạng  
3. Khác 

                

 



 

Ví dụ (1/

 
H

G
b
ă
 
H

G
B
b
 
H

G
m
b

 

Hư hỏn

/4) 

Hình 1: Cấu k

Ghi chú: (1).D
bản cánh và bu
ăn mòn do mà

Hình 9: Cấu k

Ghi chú: (1) L
BTCT;(2) Mặ
bị hư hỏng ho

Hình 5: Cấu k

Ghi chú : (1).M
mòn tại gờ của
bản mặt cầu g

g kết cấu thé

kiện Dầm  

Dầm; (2) Ăn m
u lông; (3) Gờ

àng sơn mỏng

kiện Dầm 

Liên kết giữa d
ặt đáy của bản
ặc không có 

kiện Dầm 

Mặt sau của b
a bản cánh trê

gây ăn mòn gầ

ép 1

mòn tại vị trí g
ờ của cấu kiện
. 

dầm ngang và 
;(3) Lớp phòn

ản cánh trên; 
ên; (3) Nước r
n cấu kiện thé

1. Ăn mòn 

Dự án T

10 

 
gờ của 
n cũng bị 

 
à bản 
ng nước 

 
(2) Ăn 

rò rỉ từ 
ép. 

Tăng cường N

Hư

 
Hình 2

Ghi chú
mòn ở m
được và

 
Hình 1

Ghi chú
(3) Phần
xuống c

  
Hình 6

Ghi chú
tại đầu d
ăn mòn.
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Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

 

2: Cấu kiện H

ú: (1).Mặt trên
mặt sau; (3) Ở
à bị ăn mòn do

10: Cấu kiện H

ú: (1).Hệ giằng
n màng sơn bị
cấp và ăn mòn

6: Cấu kiện D

ú : (1).Đầu dầm
dầm; (3) Nước
. 

 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

Hệ giăng lưới

n của bản cánh
Ở đây có thể kh
o nước bị đọng

Hệ giăng lưới 

g dưới; (2) Ăn
ị thấm liên tục

n. 

Dầm 

m; (2) Ăn mòn
c rò rỉ từ khe 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

 
h dưới; (2) Ăn
hông thoát nư
g lại. 

 

 
n mòn cục bộ;
c có khả năng 

 
n nghiêm trọn
co giãn gây ra

m 

ộ 
II 

n 
ước 

 
bị 

ng 
a 



 

Ví dụ (2/
H

G
n
t
m

H

G
v
m
t
d

H

G
b
đ
x

 

Hư hỏn

/4) 
Hình 7: Cấu k

Ghi chú:  (1).T
người đi bộ tạ
thanh xiên gây
mối nối ở phía

Hình 9: Cấu k

Ghi chú (1).G
và giảm tiết d
mòn và mảnh 
trặc chức năng
dầm. 

Hình 11: Cấu 

Ghi chú : (1). 
bụng và bản c
đọng giữa bản
xuống cấp tại 

g kết cấu thé

kiện Thanh đứ

Thanh xiên xu
ại dầm dàn; (2
y ra; (3)Ăn m
a sau bản. 

kiện Gối cầu 

Gối cầu ;(2) Ăn
diện ngang;(3) 

vụn xảy ra tạ
g của gối cầu 

kiện Dầm 

Tấm ghép dầ
cánh dưới bị ă
n cánh dưới và
đó. 

ép 1

ứng xiên 

uyên qua phần
2) Mảnh vụn rơ

mòn xảy ra tại v

n mòn nghiêm
Trong trường

ại gối cầu  dẫn
gây ra các vết

ầm ;(2) Mối hà
n mòn ;(3) Nư
à bản nối gây 

1. Ăn mòn 

Dự án T

11 

 
n cho 
ơi ra từ 
vị trí 

 
m  trọng 
g hợp ăn 
n đến trục 
t nứt ở 

 
àn bản 
ước tù 
ra 

Tăng cường N

Hư

Hình 2

Ghi ch
người 
xung q
thanh 
vàobản
sẽ tiến
Hình 1

Ghi ch
mảnh 
hợp ăn
đến trụ
dầm.
Hình 1

Ghi ch
bản bụ
đầu dầ
mố tro
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2: Cấu kiện Th

hú:  (1).Thanh
đi bộ tại dầm 

quanh thanh x
xiên đâm trực
n này tại rìa củ

n triển. 
10: Cấu kiện G

hú:  (1).Gối cầ
vụn xung qua
n mòn và mản
ục trặc chức n

12: Cấu kiện D

hú : (1). Dầm 
ụng và bản cán
ầm bị thấm nư
ong trường hợ

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

hanh đứng xiê

h xiên xuyên q
m dàn; (2) Mặt 
xiên;(3) Trong
c tiếp vào bản 
của thanh xiên

Gối cầu 

ầu;(2) Gối cầu
anh chân gối;(
nh vụn xảy ra 
năng của gối c

Dầm 

;(2) Ăn mòn n
nh dưới;(3) R
ước do tàu tạo 
ợp tĩnh không 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

ên

 
qua phần cho 
sau của bản 

g trường hợp 
này thì nước 

n sau đó ăn mò

 
u bị ăn mòn và
3) Trong trườ
tại gối cầu dẫn

cầu gây ra nứt 

 
nghiêm trọng 

Rất có khả năng
ra sóng vỗ và
thấp. 

m 

ộ 
II 

đi 
òn 

à 
ờng 
n 

tại 
g 
ào 



 

Ví dụ (3/
H

Ghi 
và g
bị n
gây 

 
H

Ghi 
dướ
Có k
rỉ xu

H

Ghi 
chỗ 
Nướ
thế n

 

Hư hỏn

/4) 
Hình 13: Cấu 

chú: (1).Liên
gờ bị ăn mòn;(
ngâm và gờ củ
ăn mòn. 

Hình 15: Cấu 

chú: (1). Tho
ới;(2) Ăn mòn 
khả năng bị ăn
uống. 

Hình 17: Cấu 

chú: (1). Bản
ống nước bị r
ớc đọng trong 
nên ăn mòn n

g kết cấu thé

kiện Hư hỏng

n kết chống độ
(3) Bản cách t
ủa cấu kiện mỏ

kiện Hệ giăng

oát nước ở bản
và rò rỉ có thể

n mòn tại nơi 

kiện Dầm 

n cánh dưới củ
rò rỉ và ăn mò
dầm hộp khô
ghiêm trọng x

ép 1

g cầu 

ộng đất;(2) Kh
trên nằm ngan
ỏng đi là nguy

g lưới 

n mặt cầu và h
ể quan sát đượ
mà ống thoát 

ủa dầm hộp;(2
òn ở bản cánh 
ng dễ dàng tìm

xảy ra. 

1. Ăn mòn 

Dự án T

12 

 
hớp nối 
ng có thể 
yên nhân 

 
hệ giằng 
ợc ;(3) 
nước rò 

 
2) Tìm ra 
dưới;(3) 
m ra vì 

Tăng cường N

Hư

Hình 1

Ghi chú: (
mòn liên t
thang ở lan
nguyên nh

  
Hình 1

Ghi chú: (
ăn mòn ng
tiếp từ ống
xuống cấp
ăn mòn cụ

Hình 1

Ghi chú : 
bản bụng v
đọng tại k
xuống cấp
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14: Cấu kiện L

1).Liên kết bậ
tiếp và bậc tha
n can bị nước 

hân gây ăn mò

16: Cấu kiện H

1). Hệ giằng d
ghiêm trọng ở 
g thoát nước;(
p ở vị trí mà ha
ục bộ. 
18: Cấu kiện D

(1). Tấm ghép
và bản cánh d
he giữa bản cá

p. 
 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

Lan can

ậc thang tại la
ang bị đứt gãy
c rơi vào và đọ
òn.. 

Hệ giăng lưới 

dưới;(2) Hệ g
ở chỗ nước nhỏ
(3) Màng sơn 
ay bị đọng nư

Dầm 

p dầm; (2) Mố
dưới bị ăn mòn
ánh dưới và b

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

 
an can;(2) Ăn 
y;(3) Bậc 
ọng lại là 

 

 
iằng dưới bị 
ỏ xuống trực 
dễ dàng bị 
ước dẫn đến 

 
ối hàn giữa 
n; (3) Nước 
bản nối gây ra 

m 

ộ 
II 



 

Ví dụ (4/
H

Gh
khá
ăn 
trư
thì 

 
H

Gh
bản
điề
vì r

H

Gh
Ng

Hư hỏn

/4) 
Hình 19: Cấu 

hi chú: (1)Kiểm
ác nhau xảy ra
mòn và bu lô

ường hợp vật l
ăn mòn điện 

Hình 21: Cấu 

hi chú: (1)Thép
n bụng; (3) Có
ều kiện ẩm ướ
rỉ ổn định tron

Hình 23: Cấu 

hi chú: (1)Thép
guyên nhân tư

g kết cấu thé

kiện Kiểm tra

m tra lan can;
a với lan can l
ng liên kết mạ
iệu khác nhau
hóa khác nhau

kiện Dầm 

p chịu thời tiế
ó khả năng bị 
ớt do mưa hoặc
ng bề mặt thép

kiện Dầm 

p chịu thời tiế
ơng tự phần tr

ép 1

a cơ bản 

(2) Ăn mòn đ
làm bằng thép
ạ kẽm;(3) Tro
u va chạm vào
u sẽ xảy ra. 

ết; (2) Bong tr
rỉ mất ổn định

c nước ngưng
p chịu thời tiế

ết bản cánh dư
rên 

1. Ăn mòn 

Dự án T

13 

 
điện hóa 
p chống 
ong 
o nhau 

 
róc rỉ ở 
h trong 

g tụ thay 
ết. 

 
ưới; (2) 

Tăng cường N

Hư

Hình 2

Ghi chú: 
treo là bu
vậy móc 
trường hợ
ăn mòn đ

 
Hình 2

Ghi chú: 
trên dầm
khả năng
nhiễm m

Hình 2

Ghi chú 
Nguyên n

11/11 

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

 

20: Cấu kiện Ố

(1)Móc treo c
u lông khoan b
treo bị ăn mò
ợp vật liệu kh
điện hóa sẽ xảy

22: Cấu kiện H

(1)Thép chịu 
ngang phía d

g bị rỉ không ổ
ặn. 

24: Cấu kiện D

: 1) Thép chịu
nhân tương tự

 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

Ống thoát nướ

của ống thoát 
bằng thép chố

òn nghiêm trọn
hác nhau va ch
ảy ra. 

Hệ giăng lưới 

u thời tiết; (2) B
dưới và bản tiế
ổn định trong đ

Dầm ngang 

u thời tiết đầu 
ự phần trên. 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

ớc

 
nước;(2) Móc
ống ăn mòn vì 
ng;(3) Trong 
hạm vào nhau 

 
Bong tróc rỉ 
ếp điểm; (3) C
điều kiện bị 

 
dầm ngang; (

m 

ộ 
II 

c 

thì 

Có 

2) 



Hư hỏng

 

A. Đ

 V
h

 C
 K

v

H

 

g kết cấu thép

Đặc điểm của

Vết nứt có kh
hàn. 
Các vết nứt đế
Không dễ dàn
vực đó phủ sơ

H2.1 Nứt tại k

H2.4 Đo d

p 2

a tình trạng c

ả năng làm hổ

ến từ bên tron
ng để xác định
ơn thì vết nứt s

khu vực hình R

Trướ

diện tích mối h

2. Nứt 

chung hoặc h

ổng một phần 

ng thép không 
h vết nứt tại nh
sơn cũng tồn t

R tại đầu dầm

ớc                    
H2.3. Kiểm

hàn bị nứt       

Dự án T

14 

hư hỏng 

nơi ứng suất t

thể xác định đ
hững phần khô
tại.  

 
m 

          
                      

m tra từ tính đ
 

 
              

Tăng cường N

Hư

1/8 

tập trung. Nhữ

được bằng các
ông bằng phẳn

H2.2 Tăn

        
                      
ể xác định vết

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

ững phần có m

ch kiểm tra bê
ng như phần h

ng sườn tăng c

            Sau 
t nứt 

H2.5 Nứt

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

mặt cắt thay đ

ên ngoài.  
hàn. Trong trư

cường đứng tạ

ứt và han rỉ 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

ổi hoặc có mố

ường hợp khu 

 
ại phần hàn 

 

 

m 

ộ 
II 

ối 



Hư hỏng

 

B. M

 C
t
c
t

 T
v

 T
n
p
s
n
 

              

 

 

 

g kết cấu thép

Mối liên quan

Có rất nhiều t
tại cấu kiện th
có thể phát hiệ
trí và kích thư
Trong trường 
viên kiểm tra 
Trường hợp x
nhau, ví dụ nh
phán đoán rằn
sơn này như “
nứt ở bên tron

H2.8 Giả

p 2

n với những h

trường hợp mà
hép bằng kiểm
ện trên bề mặt
ước của vết nứ

hợp xảy ra m
sẽ đánh giá sự

xảy ra nứt sơn 
hư bản cánh d
ng vết nứt đã k
“ Sự xuống cấ
ng.  

H2.6 Nứt 

ảm tiết diện ng

 

 

2. Nứt 

hư hỏng khác

à các kỹ thuật 
m tra trực quan

t của cấu kiện
ứt.  

một vết rạn trên
ự xuống cấp ấ
trên bề mặt ti
ưới của dầm c
không xảy ra d
p chức năng c

gang và nứt xả

Dự án T

15 

c 

t viên kiểm tra
n bên ngoài, ch
n thép sẽ được

n cấu kiện thép
ấy như “Đứt g
iết diện ngang
chủ hoặc tại p
dưới vết nứt s
chống ăn mòn

 

 

 

ảy ra 

 

 

 

 

Tăng cường N

Hư

2/8 

a không thể ph
hính vì vậy tấ
c phán đoán nh

p hoặc một vế
ãy”.  

g tại vị trí có m
phần hàn, hơn 
sơn, vì thế các
n” và “Nứt” m

H2.9 Đ

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

hán đoán được
t cả các vết nứ
hư “vết nứt’ m

ết cắt phát triể

mối hàn giữa 2
nữa các kỹ th
 kỹ thuật viên
à không cần p

H2.7

Đứt gãy đã xảy

 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

c nguyên nhân
ứt mà kỹ thuậ
mà không cần 

ển từ một vết n

2 cấu kiện có b
huật viên kiểm
n kiểm tra sẽ đ
phát hiện trực 

7 Nứt 

y ra do tốc độ 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

n của các vết n
t viên kiểm tra
quan tâm đến

nứt, các kỹ thu

bề rộng khác 
m tra không thể
đánh giá vết nứ
tiếp được vết 

 

 

của nứt 

m 

ộ 
II 

nứt 
a 

n vị 

uật 

ể 
ứt 
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Tham Khảo II 

Hư hỏng kết cấu thép 2. Nứt 3/8 

 

D. Đánh giá mức độ hư hỏng  

 
(1) Chuẩn đoán hư hỏng do nứt  

 
1) Phân loại đánh giá mức độ hư hỏng  

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loại Tình trạng chung 

a Không có hư hỏng 

b - 

c 
Nứt sơn có thể xác định tại phần có tiết diện thay đôi hoặc phần 
có mối hàn. Có một vết nứt nhưng nó là vết nứt không theo 
đường thẳng hoặc chiều dài ngắn. 

d - 

e 
Nứt theo đường thẳng hoặc nứt sơn xảy ra thì không thể ngăn 
chặn được nứt thép. 

 



  

(2)  V
Ví dụ c 

H

Gh
và 

 
H

Gh
tựa

H

Gh

 

Hư hỏn

Ví dụ đánh g

Hình 1: Cấu k

hi chú:  Mối nố
 bản cánh trên

Hình 3: Cấu k

hi chú . Nứt th
a trước bản cá

Hình 5: Cấu k

hi chú : Phần h

g kết cấu thé

giá (1/2) 

kiện Dầm 

ối hàn giữa sư
n bị nứt.. 

kiện Dầm 

heo đường thẳn
ánh dưới. 

kiện Mối cầu d

hàn trong bản 

ép 2

ườn tăng cườn

ng xảy ra tại v

dầm 

 
liên kết dầm b

2.Nứt 

Dự án T

17 

 
ng đứng 

 
vị trí bản 

bị nứt 

Tăng cường N

Hư

 
Hình 2

Ghi chú: 
và  bản c

 
Hình 4

Ghi chú: 

Hình 6

Ghi chú : N
xảy ra. 
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2: Cấu kiện Dầ

 Mối nối hàn 
ánh trên bị nứ

4: Cấu kiện Gố

 Nứt sơn dẫn 

6: Cấu kiện Dầ

Nứt thẳng góc

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

ầm 

giữa sườn tăn
ứt. 

Gối cầu 

đến nứt thép.

ầm ngang 

c ở vách ngăn

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

 
ng cường đứng

 
 

 
n phía trong đã

m 

ộ 
II 

g 

ã 
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18 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Hư hỏng kết cấu thép 2. Nứt 5/8 

 

E. Chuẩn đoán   

(1)  Giới thiệu chung 
Lựa chọn công tác sửa chữa dựa trên sự cần thiết của cấu kiện, tiến độ hư hỏng, và tình trạng ăn mòn. Đánh 
giá hư hỏng được thực hiện theo các bộ phận và vị trí của nó. 
 

(2)  Đánh giá vết nứt  
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)  Mẫu  
Trình bày các hình ảnh mẫu và ghi chú miêu tả cho: 
1. Cấu kiện 
2. Tình trạng 
3. Khác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đánh giá Nội dung Ghi chú 

E1 Sửa chữa đột xuất 
Nứt trong bản bụng của dầm hoặc bản bụng cấu kiện nằm 
ngang của trụ thì điều đáng lo ngại là tiến độ nứt xảy ra 
nhanh dẫn đến mất ổn định công trình 

E2 Sửa chữa đột xuất 
Sườn dạng chữ U tại bản mặt cầu thép có một vết nứt thì 
điều đáng lo ngại là tải trọng xe cộ sẽ dẫn đến tai nạn giao 
thông. 

S 
Nghiên cứu hoặc 
sửa chữa chi tiết 

Lý do gây nứt là do sai sót của mối hàn bị rỗng phía trong 
và phải kiểm tra ứng suất. Vì thế, nguyên nhân gây nứt 
nên được kiểm tra và tiến hành nghiên cứu chi tiết các vết 
nứt. 

M 
Hư hỏng cần bảo 
trì 

 

B,C 
Hư hỏng cần sửa 
chữa 

Nói chung các vết nứt cần phải được xác định để đưa ra 
các biện pháp đối phó kịp thời nhằm ngăn chặn tiến độ 
nứt. 

 



  

Mẫu (1/2
H

Ghi 
mối
phải

H

G

 
 

H

G

 
 

 

Hư hỏn

2) 
Hình 1: Cấu k

chú:  1).Sườn
i hàn;(3) Hầu h
i chịu trải trọn

Hình 3: Cấu k

Ghi chú: 1. M
2. Nứ
3. Cấ

 

Hình 4: Cấu k

Ghi chú :1.Tấm
2. Ti
3. Cá

 

g kết cấu thé

kiện Dầm 

n tăng cường đ
hết các vết nứ
ng trực tiếp củ

kiện Dầm ngan

Mối nối đầu dầm
ứt từ dầm nga
ấu kiện phụ ph

kiện Dầm 

m tựa ở bản c
iến độ nứt từ b
ác vết nứt do m

ép 2

đứng ;(2) Phần
ứt do mỏi gây 
ủa giao thông.

ng 

m 
ang đến bản bụ
hải được xem 

cánh dưới;  
bản cánh dưới
mỏi có thể gây

2.Nứt 

Dự án T

19 

 
ần có 
ra do 

                 

ụng  
xét như dầm 

                 

i tới bản bụng
y ra do trục tr

Tăng cường N

Hư

 
Hình 2

Ghi chú:  (
bản mặt cầu
vết nứt do m
giao thông 

    

chịu ứng suất

 

;  
ặc chức năng 
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Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

 

2: Cấu kiện Bả

1). Sườn tăng 
u,(2) Nứt bản 
mỏi gây ra do 
. 

bổ xung hoặc

của gối cầu. 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

ản mặt cầu thé

cường đứng b
mặt cầu, (3) H

o trực tiếp chịu

c dầm chịu ứn

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

ép

 
bản bụng của 
Hầu hết có cá
u tải trọng của

ng suất cục bộ

 

m 

ộ 
II 

c 
a 

ộ. 



 

Ví dụ (2/

 

H

Ghi ch
Nứt tạ
hàn ch

H

Ghi ch
góc tại

 

Hư hỏn

/3) 

Hình 5: Cấu k

hú: (1). Mối hàn d
ại mối hàn dạng m
hịu mỏi thấp. 

Hình 7: Cấu k

hú: (1). Mối hàn g
i sườn dạng chữ U

g kết cấu thé

Kết 

kiện Bản mặt c

dạng mở vát cho 
mở vát ;(3) Mối h

kiện Dầm ngan

góc (2) Nứt trên d
U và dầm ngang 

ép 2

cấu sườn dạn

cầu 

sườn dạng chữ U
àn dạng mở vát là

ng 

dầm ngang ;(3) M
là một điểm của v

2.Nứt 

Dự án T

20 

ng chữ U thay 

 

Ví dụ về k
ngang của 
theo bản sử

Bề dày đườ
sâu vào mố
bản mặt cầ
bề dày của
được ăn sâ
ứng suất tậ

(Liên kết c
Trường hợ
được bố tr
tăng cường
trong phạm
tâm của sư
độ chịu ké
phương ph
(Điểm giao
sườn ngan
Sườn chữ U
được bố trí
Không đượ
thủng hoặc
giao giữa s
ở đó có hiệ

 
U; (2) 

à mối 

 
Mối hàn 

vết nứt. 

Tăng cường N

Hư

đổi tại bản m
kết cấu chi tiết đã 

bản mặt cầu thép
ửa đổi ở “Tiêu ch

(Mối hàn g

ờng hàn cần thiết
ối hàn góc giữa sư
ầu, và mối hàn ăn
a bản sườn chữ U 
âu vào bản mặt cầ
ập trung ở chân m

của sườn chữ U) 
ợp khe nối ăn sâu
rí tại vị trí mà m
g nhỏ nhất có thể
m vi ½ chiều dài c
ườn chữ U. Về cơ
o cao và mối nối 

háp mối nối cho m
o nhau của sườn c
g trung gian hoặc
U sẽ đi qua khe h
í tại bản bụng của
ợc bố trí viền tại đ
c gãy của sườn dọ
sườn chữ U và sư
ện tượng mỏi.

 Hình

Ghi chú: (1). M
U;(2) Nứt trên
những vị trí ch

Hình 

Ghi chú: (1).
U;(3) Mối hà
một điểm củ
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ặt cầu thép 
sửa đổi của mối h

p (Chú ý: nội dun
huẩn về cầu đườn
góc giữa sườn chữ

t phải được ăn 
ườn chữ U và 

n sâu hơn 75%  
cũng phải 
ầu để loại bỏ 
mối hàn. 

vào sườn chữ U
ô men uốn tác độ
ể. Không được đặ
của nhịp của sườn
ơ bản, sử dụng b
kiểu ma sát được

mỗi sườn chữ U. 
chữ U và 
c dầm ngang) 
hở chỗ mà 
a sườn ngang.  
điểm có lỗ 
ọc, và ở điểm 
ườn ngang vì 

h 6: Cấu kiện D

Mối hàn giữa bản
n đường hàn ;(3) N
hịu tải trọng trực 

8: Cấu kiện D

. Mối hàn góc ;(2
àn góc tại sườn dạ
a vết nứt.. 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

hàn góc giữa sườ
ng sửa đổi của kết
ng bộ ở Nhật Bản 
hữ U và bản mặt c

Ban đầu 

U, liên kết phải 
ộng vào sườn 
ặt liên kết vào 
n chữ U và tại 

bu lông cường 
c áp dụng cho 

Ban đầu 
 

Dầm 

n mặt cầu và sườn
Nứt do mỏi thườn
tiếp.                    

Dầm ngang 

2) Nứt trên sườn d
ạng chữ U và dầm

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

ờn chữ U và tiết d
t cấu được quy đị
năm 2002”  

cầu)
Sửa đổi

 
 

 

Sửa đổi
 

 
n dạng chữ 
ng xảy ra tại 
 

 
dạng chữ 
m ngang là 

m 

ộ 
II 

diện 
ịnh 



Mẫu (3/3

Gh
tâp

Gh
đư
cũn
mố

Gh
hàn
hổ

 

Hư hỏn

3) 
Công trình hà

hi chú:  Khu v
p trung ứng su
 
Hình 9: Cấu k

hi chú . (1).Mố
ường hàn;(3) G
ng có lỗ hổng
ối hàn nhỏ. 

 
Hình 10: Cấu

hi chú: (1).Mố
n;(3) Góc là m
ổng trên những

g kết cấu thé

àn  

vực không thể 
uất 

kiện Góc lượn

ối hàn góc tại 
Góc là một khu
g ở mối hàn tro

u kiện Góc lượ

ối hàn góc;(2) 
một khu vực k
g vị trí có mối

ép 2

hàn cũng là k

n tròn 

góc;(2) Nứt t
u vực khó hàn
ong những vị

ợn tròn

Nứt trên đườn
khó hàn và cũn
i hàn 

2.Nứt 

Dự án T

21 

 
khu vực   

 

  
trên 
n và 
trí có 

 

  
 

 
ờng 
ng có lỗ 

 

Tăng cường N

Hư

 
 
 
Xem x

           Ghi ch
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xét trên khu vự

hú:  Thêm bản 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

ực không thể l

n góc và dạng 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

làm 

lượn tròn. 

 

m 

ộ 
II 

 



Hư hỏn

 

A. Đ

 B
 D

t

               
               

               

 

g kết cấu thé

Đặc điểm chu

Bu lông đang 
Dưới đây là n
tán. 

H

                  H3
                      

                    H

ép 3

ung 

lỏng hoặc rơi
những miêu tả 

3.1 Rơi bu lôn

3.3 Bu lông b
                  

H3.5 Lỏng bu 

3. Lỏng,rơi 

i và cũng bao 
về bu lông có

ng 

ị đứt gãy  

lông              

Dự án T

22 

gồm bu lông 
ó cường độ ch

 

 

 
                  

Tăng cường N

Hư
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đã bị đứt gãy.
hịu kéo cao thô

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

  
ông thường và

H3.2 Rơ

H3.4 Rơ

H3.6 Lỏn

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

à cũng sẽ bao 

ơi bu lông 

ơi bu lông 
 

ng bu lông 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

gồm cả đinh 

 

 

 

m 

ộ 
II 



Hư hỏn

 

B. M

 C
 H

 

g kết cấu thé

Mối liên quan

Con lăn gối bị
Hư hỏng cả bu

H3.7

H3.7

ép 3

n với những h

ị rơi trừ phi bu
u lông neo gố

7 Rơi con lăn 

7 Rơi con lăn 

 

3. Lỏng,rơi 

hư hỏng khác

u lông bị lỏng
i cầu hoặc bu 

gối 

gối 

  H3.10 C

Dự án T

23 

c 

g. 
lông cố định 

 

 

 

Con lăn hãm g

Tăng cường N

Hư
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gối cầu. 

H

H

gối đã bị nghiê

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

H3.8 Lỏng bu l

H3.8 Lỏng bu l

êng 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

lông neo gối c

lông neo gối c

 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

 
cầu 

 
cầu 

 

m 

ộ 
II 



Dự án Tăng cường Năng lực Bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

24 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Hư hỏng kết cấu thép 3. Lỏng ,rơi 3/6 

 

D. Chuẩn đoán  hư hỏng 

 
Chuẩn đoán hư hỏng do nứt 

 
(1)  Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng 

1) Phân loại đánh giá mức độ hư hỏng 
 

Loại Tình trạng chung 

a Không có hư hỏng 

b - 

c Rất ít, chỉ 5% bị lỏng hoặc rơi 

d - 

e Hơn 5% bị lỏng hoặc rơi 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Các hư 

 

(2)  M

Ví dụ c 
 

H

               

 
Ví dụ e 

H

               
 
H

               

 

hỏng kết cấu

Mẫu 

Hình 1: Cấu k

Ghi chú:  Ít b

Hình 3: Cấu k

Ghi chú . Khô

Hình 5: Cấu k

 Ghi chú : Kh

u thép 3

kiện Dầm 

u lông bị rơi. 

kiện Dầm 

ông ít bu lông

kiện Thanh bê

hông ít 

3. Lỏng,rơi 

g bị rơi. 

n trên 

Dự án T

25 

 
 

 
 

 
 

Tăng cường N

Hư
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Hình 

            Ghi ch

 
 
 Hình

            Ghi ch
 
Hình 

             Ghi c

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

2: Cấu kiện D

hú:  Ít bu lông

h 4: Cấu kiện D

hú:  Không ít 

6: Cấu kiện H

chú : Không ít

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

Dầm 

g bị rơi. 

Dầm ngang 

bu lông bị rơ

Hệ giằng gió d

t. 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

 

i. 

dưới  

m 

ộ 
II 
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Các hư hỏng kết cấu thép 3. Lỏng,rơi 5/6 

 

E. Chuẩn đoán  hư hỏng 

(1)  Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng    
Lựa chọn công tác sửa chữa là một việc rất cần thiết sao cho phù hợp với cấu kiện,tiến độ hư hỏng và tình 
trạng ăn mòn, việc đánh giá hư hỏng phải dựa theo cấu kiện và vị trí của nó. 
                                

(2)  Đánh giá lỏng và rơi 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)  Mẫu  
 

Trình bày các hình ảnh mẫu và ghi chú miêu tả cho: 
1. Cấu kiện 
2. Tình trạng 
3. Khác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đánh giá Nội dung Ghi chú 

E1 Sửa chữa đột xuất 
Rơi bu lông nghiêm trọng và độ ổn định của công trình 
bị xuống cấp. 

E2 Sửa chữa đột xuất Trì hoãn đứt gãy bu lông. 

S 
Nghiên cứu hoặc 
sửa chữa chi tiết 

Khi trì hoãn hiện tượng bu lông nứt vỡ có nghĩa là 
trường hợp đó sẽ xảy ra sau đó, vì thế cần phải tiến 
hành kiểm tra và khảo sát. 

M 
Hư hỏng cần bảo 
trì 

Rơi bu lông ở lan can và kết cấu phụ đi kèm là một hư 
hỏng nhỏ. 

B,C 
Hư hỏng cần sửa 
chữa 

- 

 



 

Mẫu 
H

    Ghi ch
 
 
c
n

 
H

    Ghi chú
 

 
 
H

G
d

Các hư 

Hình 1: Cấu k

hú:1.Dầm ngan
 2. Rơi bu lôn
 3. Trong trườ

cao F11T, nếu
nên kiểm tra k

Hình 3: Cấu k

ú:1. Hệ giằng 
 2. Rơi  

Hình 5: Cấu k

Ghi chú: (1)B
dịch chuyển g

hỏng của kết

kiện Dầm ngan

ng 
ng 
ờng hợp sử dụ
u hiện tượng đ
khu vực xung 

kiện Hệ giằng 

dưới 

kiện Dầm 

Bản nối đầu dầ
gây ra rơi bu lô

t cấu thép 3

ng 

ụng bu lông cư
đứt gãy đã xảy
quanh bản nố

dưới 

ầm;(2) Rơi ;(3
ông. 

3. Lỏng,rơi 

Dự án T

27 

 

ường độ 
y ra, thì 
ối. 

 

 
 

 
) Mối nối 

Tăng cường N

Hư

Hình 

  Ghi chú:1. B
 2. Bi
lông
 3. Cầ
rơi bu
bộ. 
 
 Hình

  Ghi chú:1. H
  2. R

 
Hình 

Ghi chú: (1).
lỏng ;(3) Trư
nó đã chịu  k
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2: Cấu kiện D

Bản nối trên dầ
iện pháp đối p

ần có biện phá
u lông ở vị trí 

h 4: Cấu kiện D

Hệ giằng dưới
Rơi  

6: Cấu kiện G

.Bu lông neo g
ường hợp bu lô
kéo. 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

Dầm 

ầm 
phó đối với tìn

áp đối phó đối
mà có dầm vư

Dầm ngang 

i 

Gối cầu  

gối cầu;(2)Bu
ông neo bị nh

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

 

nh trạng rơi bu

i với tình trạng
ượt qua người

 

 
u lông neo bị 
hổ lên có nghĩa

m 

ộ 
II 

u 

g 
i đi 

a là 



Hư hỏng

 

A. Đ

 Đ
 C

k

 

 

g kết cấu thép

Đặc điểm chu

Đứt, gãy” đượ
Các kỹ thuật v
kiện phụ, ví d

H4.1

H4.3. Răng

p 4

ung 

ợc định nghĩa 
viên kiểm tra 

dụ như hệ giằn

1. Hệ giằng ng

g khe co giãn 

4. Đứt,gãy 

là một cấu kiệ
thường có thể

ng ngang hoặc

gang 

đã đứt gãy 

Dự án T
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ện thép đã bị đ
ể phát hiện “Đ
c lan can, thàn

 

 

Tăng cường N

Hư
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đứt gãy hoàn 
Đứt, gãy” tại cấ
nh lan can và m

H4.2. Đ

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

toàn hoặc tình
ấu kiện tập tru
một vài cấu ki

Đầu giằng (dầm

  H4.4. Lan c

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

h trạng tương 
ung tại công tr
iện phụ khác. 

m ngang) đã b

can đã đứt gãy

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

tự như đứt gã
rình sàn, cấu 

 
bị đứt gãy 

 
y 

m 

ộ 
II 

ãy.  



Hư hỏn

 

B. M

 Đ
g

 Đ

 

 

g kết cấu thé

Mối liên hệ v

Đứt gãy chỉ x
gãy. Tuy nhiê
Đứt, gãy; lỏng

H4.5. Đứt

H4.7. Đứt 

ép 4

với những hư 

ảy ra do tiến đ
ên, những ăn m
g và rơi bu lôn

 
 

t gãy lan can d
 
 
 

gãy hoặc biến
 
 

 
 
 

4. Đứt,gãy 

hỏng khác  

độ nứt hoặc ăn
mòn và nứt kh
ng hoặc đinh t

do tiến độ ăn m

n dạng thanh x
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mòn 
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Hư
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tiến độ nứt và
ại, vì thế cần đ
c đánh giá. 

H4.6. Tha

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

à ăn mòn sẽ đư
đánh giá cho t

anh treo bị đứt

H4.8. Đứt 
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ng Tác Kiểm T

ược chẩn đoán
từng hạng mụ

 
 

t gãy, vỡ hoặc
 
 
 

gãy bu lông 
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D. Chuẩn đoán  hư hỏng 

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được thực hiện dựa theo tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Đứt, gãy”. 

 
(1) Chuẩn đoán 

 
1) Đánh giá của chuẩn đoán 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loại Nội dung 

a Không có hư hỏng 

b - 

c - 

d - 

e Đứt gãy 

 



(2) C
Mẫu
        

H

G
 

H

G

H

G

 

Hư hỏn

Các ví dụ 
u e       

      
Hình 1: Cấu k

Ghi chú:  Tha

Hình 3: Cấu k

Ghi chú . Khố

Hình 5: Cấu k

Ghi chú : Liên

g kết cấu thé

kiện Giằng ché

anh xiên bị đứt

kiện Gối cầu 

ối bên bị vỡ. 

kiện Lan can 

n kết bị đứt gã

ép 4

éo  

t gãy 

ãy.. 

4. Đứt,gãy 
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Hư

Hình 2: 

Ghi chú

Hình 4: 

Ghi chú

Hình 6: 

Ghi chú
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Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

 
 
 

Cấu kiện Hệ 

ú: Thanh treo đ

Cấu kiện Khe

ú:  Bản mặt bị 

Cấu kiện Gối

ú : Khối bên bị

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

giằng dưới 

đã bị đứt gãy.

e co giãn 

vỡ. 

i cầu 

ị vỡ.. 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
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m 

ộ 
II 
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E. Phán đoán để phân loại các biện pháp    

(1)  Phán đoán chung 
 Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể dựa trên ccs hệ số khác nhau, như mức độ 

quan trọng của mỗi cấu kiện, tình trạng xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường, và về cơ bản, các kỹ 
thuật viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một cho mỗi loại kết cấu hoặc mỗi cấu kiện. 
 

(2)  Tham khảo về đánh giá đứt gãy 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3)  Mẫu  

 
Trình bày các hình ảnh mẫu và ghi chú miêu tả cho: 
1. Cấu kiện 
2. Tình trạng 
3. Khác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 Sửa chữa khẩn cấp 
Hư hỏng công trình dẫn đến sụp đổ như sườn vòm, thanh 
treo, giàn, neo gối chéo. 

E2 Sửa chữa khẩn cấp Lan can bị đứt gãy gây ra một vấn đề về an toàn. 

S Nghiên cứu chi tiết 
Nguyên nhân đứt gãy không được xác định nên được 
nghiên cứu. 

M Bảo trì 
Hư hỏng nhỏ và hư hỏng cấu kiện phụ cần tiến hành bảo 
trì. 

B,C Sửa chữa 
Trường hợp xảy ra đứt gãy thì cấn tiến hành các công tác 
sửa chữa. 

 

Hư hỏng kết cấu thép 4. Đứt,gãy 6/6 



 

M

H

G
x
n

 
 
H

G
H
đ
đ

 

Hư hỏn

Mẫu    

Hình 1: Cấu k

Ghi chú: (1).T
xiên phụ có th
nhanh. 

Hình 3: Cấu k

Ghi chú . (1).R
Hư hỏng do â
đến an toàn gi
động gây mỏi

g kết cấu thé

kiện Thanh xiê

Thanh xiên ;(2
hể nứt hoặc đứ

kiện Khe co gi

Răng khe co g
âm thanh và độ
iao thông, và t
i cho các cấu k
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ên 
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ứt gãy với tiến
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ộ rung, gây ản
tác động của r
kiện khác. 
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Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

 

2: Cấu kiện La
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ịu lực cho vụ 
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ớc bị đọng lại

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

 
can;(2) Đườn
ào nhau không

heo.. 

 
n mòn và đứt 
n nghiêm trọn
i. 

m 

ộ 
II 

ng 
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ng 
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m
t

 T
n

H

H

H
t

 

g kết cấu thé

Đặc điểm của

“Sự xuống cấp
mạ kim loại b
thép thông thư
Trong trường 
nghĩa là rỉ ổn 

H5.1. Xuống 

H5.3. Làm ph

H5.5. Han rỉ k
thời tiết 
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p của chức nă
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hai màu lớp m
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5. Sự xuống c

chung hoặc h
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g được xảy ra
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hư hỏng 

mòn ” được đ
II) đang xảy r

thời tiết (loại I
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thép chịu 

Tăng cường N

Hư
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ịnh nghĩa là p
ra do xuống cấ

III), “Sự xuốn

H5.2. 

H5.4. 

H5.6. 
thời tiế
 

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

ăn mòn  

hai màu, nứt, 
ấp màng chống

ng cấp chức nă

Bong tróc mà

Han rỉ trên bề

Han rỉ không 
ết 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T
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bong tróc, bo
ng ăn mòn cho
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ổn định trên b
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ong sơn (loại I
o các cấu kiện 
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II 
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Hư hỏng

 

B. M

 H
 M

n
 M

 

H

 

H
 

H

 

g kết cấu thép

Mối liên hệ v

Han rỉ trên bề
Mất một khoả
ngang của cấu
Màng sơn phủ

H5.7. Ăn mòn

H5.3. Làm ph

H5.11. Màng 

p 5

với những hư 

ề mặt thì cấu k
ảng thời gian đ
u kiện thì hư h
ủ bê tông khôn

n kết cấu thép 

hai màu lớp m

sơn trên bê tô

5. Sự xuống c

hỏng khác 

kiện phải được
để xuất hiện h
hỏng phải đượ
ng thuộc phần

ặt mạ kẽ 

ông đã bong tr
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Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn
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kết cấu thép 

iết diện ngang

ơn trên bê tôn
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ng Tác Kiểm T
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Hư hỏng kết cấu thép 5. Sự xuống cấp của chức năng chống ăn mòn  3/9 

 

D. Đánh giá mức độ hư hỏng 

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được thực hiện dựa theo tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Sự xuống cấp chức 
năng chống ăn mòn”.  

 Về cơ bản, đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được phân loại phụ thuộc vào các loại chống ăn mòn như “Sơn phủ”, 
“mạ kẽm” và “thép chịu thời tiết”.  

(1) Tiêu chuẩn về  đánh giá hư hỏng  
1) Phân loại dánh giá mức độ hư hỏng 
Loại I:Sơn phủ  

Loại Tình trạng chung 

a Không hư hỏng 

b -  

c 
Phai màu xảy ra trên hầu hết mặt ngoài của màng chống ăn mòn, hoặc bong tróc cục 
bộ 

d 
Màng chống ăn mòn đang bong tróc cục bộ và lớp lót bên dưới màng chống ăn mòn 
đang bị lộ ra. 

e 
Sự xuống cấp màng chống ăn mòn đang bao phủ trên diện rộng trên cấu kiện thép và 
rỉ dạng điểm cũng đang tồn tại trên đó. 

 
Loại II:Mạ kẽm ,mạ kim loại bằng cách phun nhiệt 

Loại Tình trạng chung 
a Không hư hỏng 
b -  
c Một số màng chống ăn mòn bị xuống cấp và rỉ dạng điểm cũng đang tồn tại 
d - 

e 
S Sự xuống cấp màng chống ăn mòn đang bao phủ trên diện rộng trên cấu kiện thép 
và rỉ dạng điểm cũng đang tồn tại trên đó. 

Chú ý : Rỉ trắng hoặc phai màu sẽ không tác động ngay lập tức đến chức năng chống ăn mòn, chính vì 
vậy chúng không được định nghĩa là “Hư hỏng”. Nhưng các kỹ thuật viên kiểm tra cần phải chỉ rõ chúng 
trong các bản vẽ thể hiện hư hỏng 
 
Loại III:Thép chịu thời tiết 

Loại Tình trạng chung 

a 
Không có hư hỏng ;“Một ít bị rỉ ổn định là tốt, xảy ra đều đặn, màu sắc của chúng 
dần dần biến thành màu nâu đen”;  “Trong suốt quá trình xảy ra rỉ ổn định, chúng dần 
biến thành màu vàng, hoặc đỏ hoặc nâu.” 

b -  

c 
Đường kính của mối vệt rỉ dạng điểm trong khoảng từ 1mm đến 5mm, và mỗi vệt rỉ 
đang xảy ra rất mạnh mẽ. 

d 
 Đường kính của mối vệt rỉ dạng điểm trong khoảng từ 5mm đến 25mm, và rỉ của nó 
là dạng vảy.-  

e Rỉ dạng tấm đang bị bong tróc. 
(Chú ý) Nhìn chung, màu sắc của rỉ bị thay đổi từ màu vàng hoặc đỏ sang màu nâu đen theo thời gian, 
nhưng các kỹ thuật viên kiểm tra không thể phán đoán xem nó là rỉ ổn định hay không ổn định chỉ qua 
quan sát màu sắc của nó. Trong suốt tiến độ xảy ra rỉ ổn định, nếu phát hiện xảy ra một số vết rỉ không 
ổn định trong tình trạng của những màng sơn còn lại thì trong trường hợp này cần đưa ra biện pháp để 
xử lý một cách ổn định 
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Hình 1: Cấu k

Ghi chú :Phai

Hình 3: Cấu k
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Hình 5: Cấu k
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và han rỉ xuất
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ng cấp trên di
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Tham Khảo II

i 

 
nhưng không 

 
5mm và có dạn

 
ng lớp. 

m 

ộ 
II 

ng 



Dự án Tăng cường Năng lực Bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

40 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Hư hỏng kết cấu thép 5. Sự xuống cấp của chức năng chống ăn mòn  7/9 

 

E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

(1) Phán đoán chúng  
Phán đoán để phân loại các biên pháp nên được đánh giá tổng thể căn cứ vào các hệ số khác nhau như, mức 
độ quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,… và về cơ bản các kỹ 
thuật viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một để phân loại mỗi kết cấu hoặc mỗi cấu 
kiện. 

(2) Tham khảo để phán đoán sự xuống cấp của chức năng chống ăn mòn 
 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 

Hư hỏng cần công tác sửa 
chữa khẩn cấp xem xét 
vấn đề an toàn tại vị trí hư 
hỏng của c 

 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa 
khẩn cấp, xem xét các 

 

S 
Hư hỏng cần thực hiện 
kiểm tra chi tiết 

 Bong tróc kích thước lớn hoặc tách lớp đang tồn tại, và chúng có 
thể rơi bất ngờ do công tác kém chất lượng hoặc lựa chọn màng 
sơn không phù hợp. 

 Nếu màu sắc thay đổi bất thường có thể gây ra bởi sử dụng 
màng sơn không phù hợp chống lại môi trường hoặc vật liệu 
chất lượng kém, hoặc gây ra bởi lửa,… đang tồn tại, cần thực 
hiện các kiểm tra chi tiết khi cần thiết. 

M 
Hư hỏng cần tiến hành 
công tác bảo trì 

Không có hư hỏng kích thước lớn nhưng bong tróc nhỏ và bong 
tróc cục bộ hoặc rỉ gây ra bởi va chạm giữa các kim loại khác nhau 
đang diến ra. Hơn nữa, những hư hỏng này ở những vị trí rất dễ để 
sửa chữa. Trong trường hợp này, cần đưa ra sửa chữa bằng công 
tác bảo trì khi cần thiết. 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa,…  

 
(3) Ví dụ 

Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề sự xuống cấp của chức năng chống ăn mòn trình bày trên những phần sau:  
1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hư hỏng

 

Ví dụ (
H

G
v
b

               
H

G
d
H
k

               
H

G
n
h

 

g kết cấu thép

(1/2) 
Hình 1: Cấu k

Ghi chú: (1).D
và bị han rỉ; (3
bị han rỉ 

Hình 3: Cấu k

Ghi chú: (1).M
dầm hộp; (2)D
Hư hỏng sơn 
không phù hợ
 
Hình 5: Cấu k

Ghi chú: (1). B
nghiêm trọng;
hợp nên xuốn

p 5

kiện Dầm 

Dầm; (2) Phai 
3) Bề mặt thép

kiện Dầm 

Mặt dưới của b
Dãn rộng và b
sớm xuất hiện
ợp với công tác

kiện Dầm  

Bản bụng;(2) 
; (3) Lựa chọn

ng cấp nhanh h

5. Sự xuống c

màu trên diện
p bị thấm nướ

bản cánh dưới
ong tróc màng

n khi sử dụng 
c sửa chữa. 

Dầm bong tró
n lớp sơn khôn
hoặc bong tróc
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ấp của chức 

 
n rộng 
ớc có thể 

 
i của 
g sơn;(3) 
loại sơn 

 
óc 
ng phù 
c xảy ra . 

Tăng cường N

Hư

năng chống ă

 
Hình 2

Ghi ch
rộng v
tích kế
phù hợ
không
  
Hình 4

Ghi ch
tróc và
sớm x
hợp vớ
  
Hình 6

Ghi ch
bản cá
bên dư
cánh d
sơn bị

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

ăn mòn  

2: Cấu kiện D

hú: 1).Bản bụn
và bị han rỉ; (3
ết cấu gây ra b
ợp, hoặc chất 

g phù hợp. 

4: Cấu kiện D

hú: (1).Dầm n
à lộ ra lớp sơn
uất hiện khi sử
ới công tác sử

6: Cấu kiện D

hú: (1).Điểm g
ánh dưới;(2) B
ưới;(3) Điểm g
dưới có thể có

xuống cấp. 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

8/9 

Dầm  

ng; (2) Phai m
3) Xuống cấp 
bởi độ dày mà
lượng sơn và 

Dầm ngang 

ngang; (2)Màn
n bên dưới;(3)
sử dụng loại sơ
ửa chữa. 

Dầm 

giao nhau giữa
Bong tróc cục 
giao nhau giữ

ó nước đọng d

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

 
màu trên diện 

toàn bộ diện 
àng sơn không
hỗn hợp sơn 

 
ng sơn bị bong
) Hư hỏng sơn
ơn không phù 

 
a bản bụng và
bộ và lộ ra lớ

ữ bản bụng và 
ẫn đến màng 

m 

ộ 
II 

g 

g 
n 

à 
ớp 



Hư hỏng

 

Ví dụ (
H

G
d
m

 
H

G
t
x
s
 
H

G
t
h
d

 

g kết cấu thép

(2/2) 
Hình 7: Cấu kiệ

Ghi chú: (1).G
dẫn đến xuống
mạ kẽm bị ăn 

Hình 9: Cấu k

Ghi chú: (1). Đ
thoát nước kh
xuất hiện tại k
sư dụng thép c

Hình 11: Cấu 

Ghi chú: (1). D
thép chịu thời
hiện tại khu v
dụng thép chịu

p 5

ện Hệ thống c

Giá đỡ;(2) Nư
g cấp bề mặt m
mòn trong đi

kiện Giằng ché

Đầu giằng; (2
hông tốt;(3) Ha
khu vực bị thấ
chịu thời tiết. 

kiện Dầm  

Dầm;(2) Rỉ m
i tiết; (3) Han 

vực bị thấm tro
u thời tiết. 

5. Sự xuống c

chống mất ổn đ

ớc rơi xuống g
mạ kẽm;(3) B
ều kiện nhiễm

éo 

) Han rỉ xảy r
an rỉ ổn định k
ấm trong trườn

mất ổn định xảy
rỉ ổn định khô

ong trường hợ
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cấp của chức 

định cầu 

 
giá đỡ 

Bề mặt 
m mặn. 

 
ra do 
không 
ng hợp 

 
ảy ra với 
ông xuất 
ợp sử 

Tăng cường N

Hư

năng chống ă

 
Hình 8

Ghi ch
xuống
có thể
vào nh
  
Hình 1

Ghi ch
ra trên
định k
trường
  
Hình 1

Ghi ch
ổn địn
do són
thấp.

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

ăn mòn  

8: Cấu kiện D

hú: (1).Khối b
 cấp và han rỉ
bị xuống cấp 

hau. 

10: Cấu kiện D

hú: (1).Đầu dầ
n bề mặt thép c
không xuất hiệ
g hợp sử dụng

12: Cấu kiện D

hú: (1).Cánh d
nh xảy ra với th
ng ở sông cung

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

9/9 

Dầm  

bên;(2) Bề mặt
ỉ;(3) Phần dịch

p do chúng va 

Dầm  

ầm;(2) Han rỉ 
chịu thời tiết; 
ện tại khu vực
g thép chịu thờ

Dầm 

dưới của dầm;
thép chịu thời 
g cấp do mức 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

 
t mạ kẽm bị 
h chuyển được
chạm liên tục

 
mất ổn định x
(3) Han rỉ ổn 
 bị thấm trong
ời tiết 

 
(2) Han rỉ mấ
tiết;(3) Nước 
thông thuyền

m 

ộ 
II 

c 
c 

xảy 

g 

ất 

n 



CHƯƠ

Kết c

6

7

8

9

 

 ƠNG 3

cấu bê tông  

 

6. Nứt 

7. Bong tróc

8. Nước rò r

9. Rơi 

10. Hư hỏng 

11. Nứt trên b

12. Phồng 

KẾT CẤ

c bê tông, cốt 

rỉ, vôi bột 

của bê tông g

bản mặt cầu  

ẤU BÊ TÔ

thép lộ ra 

gia cố  
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ÔNG   

Tăng cường N

Hư

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

m 

ộ 
II 



Kết cấu

 

F. 

 

 
 

 

u bê tông 

Đặc điểm củ

Nứt trên bề m

 

H

H6.3.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H
 
 

ủa tình trạng

mặt bê tông.  

6.1. Nứt trên d

 Thành lan ca

H6.5. Nứt trên 

6. Nứt 

 chung hoặc 

dầm 

an bị nứt 

mố 
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hư hỏng 

 
 

Tăng cường N

Hư

1/10 

H6

 

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

H6.2. N

6.4. Dầm trụ 

H6

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

 
Nứt trên dầm 

khung cứng 

6.6. Nứt trên m

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

bị nứt 

mố 

m 

ộ 
II 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Kết cấu

 

G. 

 

 

 
 

 

 

u bê tông 

Mối liên qu

Trong trường
thuật viên ki
Các vết nứt t
không được 

 

 
H6.7. Bong t

 

H6.9. Các 

an với những

g hợp tồn tại c
iểm tra sẽ đán
tồn tại trong b
đánh giá như 

tróc bê tông và
và các vết nứ

vết nứt trên 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Nứt 

g hư hỏng kh

các vết nứt và
h giá trong cả

bản mặt cầu bê
“Nứt”. 

à cốt thép lộ r
ứt  

bản mặt cầu
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hác 

à bong tróc bê 
ả phần này và 
ê tông được đ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u 

Tăng cường N

Hư

2/10 

tông, cốt thép
phần liên qua
đánh giá như “

H6.8
 

 
 

H6.10. 
 

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

p lộ ra gây ra c
an. 
Nứt trong bản

8. Bong tróc b

Nứt trên bản

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

các biến dạng

n mặt cầu”; ch

 
bê tông và các

n mặt cầu giữ

 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

g khác, các kỹ

hính vì vậy ch

c vết nứt 

ữa các dầm 

m 

ộ 
II 

úng 
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Tham Khảo II 

Kết cấu bê tông 6. Nứt 3/10 

 

D. Đánh giá mức độ hư hỏng 

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được thực hiện dựa vào tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng cho “Nứt”.  
 Về cơ bản, đánh giá mức độ hư hỏng được phân loại bởi các đánh giá kết hợp dựa vào tình trạng chung giữa 

“Chiều rộng lớn nhất của vết nứt” và “Đoạn nứt nhỏ nhất”. 
 Phân loại theo các mẫu hư hỏng được phân loại như kết cầu phần trên (BTCT và BTDƯL thông thường), kết 

cấu phần trên (chỉ có BTDUL) và kết cấu phần dưới, các kỹ thuật viên kiểm tra sẽ ghi lại các mẫu nứt dựa 
theo các phân loại này. 

(3)  Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng 
3) Phân loại tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng   
 

Loại 
 

Mức độ nứt dựa vào bề rộng lớn nhất 
của vết nứt 

Mức độ nứt dựa vào đoạn nứt nhỏ nhất 

a Không có hư hỏng 
b Hẹp Đoạn rộng 

c 
Hẹp Đoạn hẹp 

Trung bình Đoạn rộng 

d 
Trung bình Đoạn hẹp 

Rộng Đoạn rộng 
e Rộng Đoạn hẹp 

 
4) Tình trạng hư hỏng chung theo mỗi hệ số 

a. Mức độ nứt dựa vào bề rộng lớn nhất của vết nứt 
 

Mức độ Trạng thái chung 

Cao 
Chiều rộng vết nứt lớn (công trình BTCT rộng hơn 0.3mm, công trình BTDUL: 
rộng hơn 0.2mm) 

Trung 
bình 

Chiều rộng vết nứt trung bình (công trình BTCT: 0.2mm hoặc hơn kém 0.3mm, 
công trình BTDUL:  0.1mm hoặc hơn kém 0.2mm) 

Thấp 
Chiều rộng vết nứt hẹp (công trình BTCT: nhỏ hơn 0.2mm, công trình BTDUL: 
nhỏ hơn 0.1mm) 

 
b. Mức độ nứt dựa vào đoạn nứt nhỏ nhất 
 

Mức độ Trạng thái chung 

Cao Đoạn nứt hẹp: đoạn nứt tối thiểu gần nhỏ hơn 0.5m) 

Thấp Đoạn nứt rộng: đoạn nứt tối thiểu gần 0.5m hoặc lớn hơn) 

 
 

 
 
 
 
 



Kết cấu

 

 

u bê tông 

5) Mẫu hư
a) Kết

 

Vị tr

Giữa

1/4n

Phần

Phần
 

 
 
 

 

ư hỏng  
t cấu phần trên

rí 

a nhịp 

nhịp 

n trụ đỡ 

n khác 

6. Nứt 

n ( Thường sử

Mẫu nứt 

1. Nứt thẳn
2. Nứt dọc

3. Nứt thẳn

4. Nứt ché
5. Nứt mặt
6. Nứt ché
7. Nứt tại v
8. Nứt thẳn

9. Nứt da c
10. Nứt thẳn
11. Nứt nga
12. Nứt ché
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ử dụng BTCT 

ng đứng  
c 

ng đứng 

éo  
t sau và bên c

éo  
vị trí có mối n
ng đứng tại gi

cá sấu hoặc nứ
ng đứng liên t
ang  
éo  

Tăng cường N

Hư
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và BTDUL) 

ạnh  

nối chéo  
iữa trụ  

ứt lưới  
tiếp  

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

m 

ộ 
II 



Kết cấu

 

u bê tông 

b) Kết
 

G

1

Ph

Ph

 

 
 

 
 

t cấu phần trên

Vị trí 

Giữa nhịp 

1/4 nhịp 

hần trụ đỡ 

hần khác 
 

6. Nứt 

n ( Thường sử

13. Nứt dọc th
18. Nứt trên b

14. Nứt dọc th
15. Nứt ngang

19. Nứt ngang

16. Điểm neo
17. Khu vực b
20. Nứt dọc th
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ử dụng BTCT 

heo cốt thép P
bản cánh trên 

heo cốt thép D
g dọc theo cốt

g tại bản bụng

o cốt thép DUL
bê tông cốt th
heo ống bọc th

Tăng cường N

Hư
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và BTDUL) 

Mẫu nứt 

PC tại bản cán
của dầm 

DUL tại giữa t
t thép DUL 

g của dầm 

L  
ép DUL 
hép 

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

nh dưới  

trụ   

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

 

m 

ộ 
II 



Kết cấu

 

 

u bê tông 

c) Kết
 

M

M

Châ

Trụ

 

 
 

 

t cấu phần dướ

Vị trí 

Mố cầu 

Mặt trước 

ân gối cầu 

ụ hư hỏng  

6. Nứt 

ới 

1. Nứt thẳng
2. Nứt thẳng
3. Nứt xung
4. Nứt da cá

5. Nứt quan

2. Nứt thẳng
4. Nứt da cá
6. Nứt ở ph
7. Nứt thẳng
8. Nứt ở ph

4.    Nứt da cá
9.    Nứt xung
10.   Nứt xung
11.   Nứt xung
12.   Nứt xung
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g đứng 
g góc ngược v
g quanh phần 
á sấu hoặc nứt

nh gối cầu 

g góc ngược v
á sấu hoặc nứt

hần hẫng  
g đứng ở giữa

hía dưới phần h

á sấu hoặc nứt
g quanh trụ  
g quanh trụ  
g quanh trụ  
g quanh dầm
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Mẫu nứt 

với mối nối  
giảm bớt cốt t
t lưới 

với điểm nối 
t lưới  

a trụ  
hẫng  

t lưới 

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

thép  

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

 

m 

ộ 
II 



Kết cấu

 

(4) 
Ví dụ b

Ví dụ c 

Ví dụ d

 

u bê tông 

 Ví dụ đánh 
 
Hình 1: Cấu 

Ghi chú:  Bề
 Ph

Hình 3: Cấu 

Ghi chú:  Bề
 Ph

d 
Hình 5: Cấu 

Ghi chú:  Bề
 Ph

giá (1/2) 

kiện Dầm 

ề rộng: Nhỏ 
ạm vi: Rộng 

kiện Dầm 

ề rộng: Nhỏ 
ạm vi: Nhỏ 

kiện Tường t

ề rộng: Lớn 
ạm vi: Rộng 

6. Nứt 

trụ 

Dự án T

50 

 

 

 

Tăng cường N

Hư

7/10 

 
Hình

Ghi 

 
Hình

Ghi 

 
Hình

Ghi 

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

h 2: Cấu kiện 

chú:  Bề rộng
 Phạm vi

h 4: Cấu kiện 

chú:  Bề rộng
 Phạm vi

h 6: Cấu kiện 

chú:  Bề rộng
 Phạm vi

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

Lan can 

g: Nhỏ 
i: Rộng 

Tường trụ 

g: Trung bình 
i: Lớn 

Tường trụ 

g: Trung bình 
i: Nhỏ 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

m 

ộ 
II 

 

 

 



Kết cấu

 

(2) 
Ví dụ d

Ví dụ e 

 

 

u bê tông 

 Ví dụ đánh 
d 

Hình 7: Cấu 

Ghi chú:  Bề
 Ph

Hình 9: Cấu 

Ghi chú:  Bề
 Ph

Hình 11: Cấu

Ghi chú:  Bề
 Ph

giá (2/2) 

kiện Dầm ng

ề rộng: lớn 
ạm vi: rộng 

kiện Dầm 

ề rộng: lớn 
ạm vi: nhỏ 

u kiện Dầm 

ề rộng: lớn 
ạm vi: nhỏ 

6. Nứt 

ang 

Dự án T

51 

 

 

 

Tăng cường N

Hư

8/10 

 
Hình

Ghi 

 
Hình

Ghi 

 
Hình

Ghi 

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

h 8: Cấu kiện 

chú:  Bề rộng
 Phạm vi

h 10: Cấu kiện

chú:  Bề rộng
 Phạm vi

h 12: Cấu kiện

chú:  Bề rộng
 Phạm vi

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

Dầm 

g: lớn 
i: rộng 

n Dầm 

g: lớn 
i: nhỏ 

n Dầm 

g: lớn 
i: nhỏ 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

m 

ộ 
II 
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Kết cấu bê tông 6. Nứt 9/10 

 

E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

 
(1) Phán đoán chung 

 
Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể dựa trên các tiêu chí khác nhau, như mức độ 
quan trọng của mỗi cấu kiện, tình trạng xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường, và về cơ bản, các kỹ thuật 
viên kiểm tra sẽ đánh giá tình trạng hư hỏng từng bước một cho mỗi loại kết cấu hoặc mỗi cấu kiện. 
 
(2) Tham khảo để đánh giá vết nứt 

 

Đánh giá Nội dung Nhận xét 

E1 Sửa chữa khẩn cấp  

E2 Sửa chữa khẩn cấp  

S 
Nghiên cứu và 

khảo sát 

Nếu một cây cầu có trạng thái hư hỏng nghiêm trọng được so sánh với những 
cây cầu khác được xây trong cùng một thời điểm và trong cùng một tuyến 
đường lại tương phản với cây cầu đó. Thì cần tiến hàn kiểm tra chi tiết đối với 
cây cầu này khi cần thiết.  
Mặt khác, nếu các kỹ thuật viên kiểm tra có thể phán đoán được nguyên nhân 
gây ra hư hỏng do các hệ số cụ thể như “Phản ứng kiềm-cốt liệu” hoặc “Hư 
hỏng do nhiễm mặn”, thì cần thực hiện các kiểm tra chi tiết khi cần thiết.  
+Trạng thái cụ thể của “Phản ứng kiềm-cốt liệu” 
Có một số vết nứt dạng lưới trên bề mặt  
Có một số vết nứt một chiều dọc theo hướng của cốt thép chủ hoặc cốt thép dự 
ứng lực.  
Một số vật liệu keo trắng đang rò rỉ từ những vết nứt mỏng này.   
+Những tình trạng “hư hỏng do nhiễm mặn” đang xảy ra 
Vị trí của nó ở trong khu vực cần các biện pháp đối phó với hư hỏng do nhiễm 
mặn theo Tiêu chuẩn về cầu đường bộ ở Nhật Bản. 
Vật liệu chống đông kết được phun lên trên cầu. 
Trong trường hợp sử dụng cát biển trong bê tông của cầu theo báo báo hoàn 
công.  
Có một trường hợp hư hỏng do nhiễm mặn gần cầu mục tiêu. 
Những hư hỏng tiêu biểu gây ra bởi hư hỏng do nhiễm mặn đang xảy ra theo các 
kiểm tra chi tiết.  

M Bảo trì  

B,C Sửa chữa  

 
(3) Ví dụ 

Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề “Nứt” trình bày trên những phần sau:  
1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện bê tông, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 

 
 

 



Kết cấu

 

 Ví dụ  

 

 

u bê tông 

Hình 1: Cấu 

Ghi chú:  (1)
quan sát được
tông có vết nứ
công hoặc trộn

Hình 3: Cấu 

Ghi chú: (1). P
ghép và rò rỉ n
có thể bị nứt v
và tác động củ

Hình 5: Cấu 

Ghi chú:  (1). 
chữa;(3) Khi s
không loại bỏ
thời. 

kiện - Bản m

). Mối nối;(2) N
c tại vị trí cột lan
ứt hoặc rò rỉ nướ
n hỗn hợp bê tô

kiện - Dầm 

Phần chốt;(2) V
nước có thể qua
và rò rỉ nước bở
ủa giao thông. 

kiện – Dầm 

Dầm; (2) Vết n
sửa chữa không
ỏ đươc hư hỏng 

6. Nứt 

mặt cầu cầu 

Nứt và rò rỉ nướ
n can;(3) Mối n
ớc trong trường
ông không đúng

Vết nứt tại góc c
an sát được;(3) 
ởi vì có ứng xuấ

nứt xảy ra tại dầ
g đúng thì khôn
mà còn gây xu

Dự án T
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g.

 
của phần 
Phần này 
ất tập trung 
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ng những 
uống cấp tức 
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Hình

Ghi 
dầm
cứng

 
Hình

Ghi 
(3) K
ở bê 
thép

 
Hình

Ghi 
hiện 
trọng
cung
trườn

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

h 2: Cấu kiện 

chú:  (1). Dầm 
; (3) Ở giữa phầ
g có thể bị nứt d

h 4: Cấu kiện 

chú:  (1). Bản b
Khi BTDUL ho

tông sẽ cùng h
. 

h 6: Cấu kiện 

chú:  (1).Tường
cùng với cặn v

g xuất hiện tại k
g cấp một lượng
ng hợp phản ứn

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

– Dầm trụ 

khung cứng; (2
ần dưới của dầm
do uốn. 

– Dầm 

bụng của dầm; 
oặc cốt thép bị ă
hướng với ăn mò

- Tường trụ 

g trụ; (2) Nứt d
vôi trắng; (3) Nứ
khu vực được b
g nước không đ
ng cốt liệu kiềm

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

2) Nứt ở giữa 
m trụ khung 

 
(2) Nứt chéo; 
ăn mòn thì nứt 
òn ở kết cấu 

a cá sấu xuất 
ứt nghiêm 

bê tông được 
đổi trong 
m. 

m 

ộ 
II 

 



Kết cấu

 

A. 

 

 

 

u bê tông 

Đặc điểm củ

“Cốt thép lộ 
của nó và mộ

H7.1. Bong

 

H7.3. Bong

H7.5. Bong

ủa tình trạng

ra do bong tr
ột phần cốt th

g tróc bê tông,

g tróc bê tông,

g tróc bê tông,

7. Bong tróc

 chung hoặc 

óc bê tông” đư
hép đang bị lộ

cốt thép lộ ra

cốt thép lộ ra

cốt thép lộ ra
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c bê tông, cốt 

hư hỏng 

ược định nghĩ
ra tại phần bê

 
a 

 
a 

 
a 

Tăng cường N

Hư

thép lộ ra 

ĩa là một phần
ê tông đã bị bo

H7.2

H7.4

H7.

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn
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n của bê tông đ
ong tróc đó.  

2. Bong tróc b

4. Bong tróc b

6. Bong tróc b

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

đang bong tró

bê tông, cốt th

bê tông, cốt th

bê tông, cốt th

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

óc từ trên bề m

hép lộ ra 

hép lộ ra 

hép lộ ra 

m 

ộ 
II 

mặt 
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B. 

 B
h

 B
p

 B

 

u bê tông 

Mối liên qu

Bong tróc, cốt
hạng mục. 
Bong tróc bê t
phần ăn mòn h
Bong tróc bê t

H7.7. Đứt qu

H7.9. Thép

H7.11. Bong
r

an với những

t thép lộ ra, cù

tông và cốt th
hoặc đứt gãy. 
tông và cốt th

uãng bị xảy ra 

 

p lộ ra bị ăn m

g tróc bê tông v
ra tại bản mặt 

7. Bong tróc

g hư hỏng kh

ùng với biến d

hép lộ ra bao g
 

hép lộ ra tại bả

(tai nạn xảy r

òn và đứt gãy

và cốt thép bị
cầu  

Dự án T

55 

c bê tông, cốt 

hác 

dạng và đứt gã

gồm cả ăn mòn

ản mặt cầu cầu

 

ra) 

 
y 

 
lộ 

Tăng cường N

Hư

thép lộ ra 

ãy (gây ra bởi 

n cốt thép và đ

u cũng được đ

H7.8.

H7.12.

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn
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tai nạn, sự cố

đứt gãy vì thế 

đánh giá và kiể

Đứt quãng bị

H7.10. Thép

. Bong tróc bê
tại bản 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

ố) nên được đá

ế sẽ không đượ

ểm tra ở phần

ị xảy ra (tai nạ

 

p lộ ra bị ăn m

ê tông và cốt t
mặt cầu cầu 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

ánh giá theo từ

ợc đánh giá ở

nứt bản mặt c
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Kết cấu bê tông 7. Bong tróc bê tông, cốt thép lộ ra 3/7 

 

D. Đánh giá hư hỏng 

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được thực hiện dựa theo tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Bong tróc bê 
tông và cốt thép lộ ra”.  

(1)  Tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng 
1) Phân loại đánh giá mức độ hư hỏng   
 

Loại Tình trạng chung 

a Không có hư hỏng 

b - 

c Chỉ bị bong tróc 

d Cốt thép lộ ra nhưng không bị ăn mòn 

e Cốt thép lộ ra và bị ăn mòn nghiêm trọng 
 

 
 
 
 
 
 

 



Kết cấu

 

(2) 

Ví dụ c 

Ví dụ d

Ví dụ e 

 

u bê tông 

 Ví dụ về đán

Hình 1: Cấu 

Ghi chú: Ch

d 
Hình 3: Cấu 

Ghi chú: Cốt
nghiêm trọng

Hình 5: Cấu 

Ghi chú: Cốt
trọng. 

nh giá 

kiện Dầm 

ỉ xảy ra bong 

kiệnDầm 

t thép bị lộ ra 
g. 

kiện Dầm 

t thép bị lộ ra 

7. Bong tróc

tróc 

nhưng không

và bị ăn mòn 

Dự án T
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c bê tông, cốt 

 

 
g bị ăn mòn 

 
n nghiêm 

Tăng cường N

Hư

thép lộ ra 

 
Hình

Ghi 
 
Hình

Ghi 
nghi

 
Hình

Ghi 
trọn

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn
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h 2: Cấu kiện 

chú: Chỉ xảy 

h 4: Cấu kiện 

chú:Cốt thép 
iêm trọng. 

h 6: Cấu kiện 

chú:Cốt thép 
g. 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

Dầm tại trụ 

ra bong tróc 

Dầm 

bị lộ ra nhưng

Tường trụ 

bị lộ ra và bị 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

g không bị ăn

ăn mòn nghiê

m 

ộ 
II 

 

 
n mòn 

 
êm 



Dự án Tăng cường Năng lực Bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

58 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Kết cấu bê tông 7. Bong tróc bê tông, cốt thép lộ ra 5/7 

 

E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

 
(1) Phán đoán chung 

Phán đoán để phân loại các biên pháp nên được đánh giá tổng thể căn cứ vào các hệ số khác nhau như, mức độ 
quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,… và về cơ bản các kỹ thuật viên 
kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một để phân loại mỗi kết cấu hoặc mỗi cấu kiện. 

(2) Tham khảo để đánh giá sự xuống cấp của bong tróc bê tông và cốt thép lộ ra 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 

Hư hỏng cần công tác 
sửa chữa khẩn cấp xem 
xét vấn đề an toàn tại vị 
trí hư hỏng của công 
trình xây dựng 

 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa 
khẩn cấp, xem xét các 
vấn đề khác 

Bong tróc đang tồn tại trên bề mặt của cấu kiện bê tông, và các cấu kiện 
khác cũng có rủi ro cao có thể xảy ra sự tách lớp. Hơn nữa, đáng lo ngại 
rằng những người đi đường sẽ có thể bị ảnh hưởng do hư hỏng bởi những 
bong tróc này. Trong trường hợp này, cần thực hiện một số công tác khẩn 
cấp để chống lại những hư hỏng này khi cần thiết. 
 

S 
Hư hỏng cần thực hiện 
kiểm tra chi tiết 

Có một số bong tróc trên bề mặt của cấu kiện bê tông do xảy ra ăn mòn cốt 
thép và cấu kiện bê tông đang có nguy cơ xảy ra sự tách lớp liên tiếp, do 
vậy cần thực hiện các kiểm tra chi tiết phù hợp khi cần thiết. 

M 
Hư hỏng cần tiến hành 
công tác bảo trì 

Không có hư hỏng kích thước lớn nhưng bong tróc nhỏ và bong tróc cục bộ 
đang tồn tại. Hơn nữa, những vị trí hư hỏng này rất dễ để sửa chữa.Vì thế 
trong trường hợp này cần tiến hành sửa chữa bằng công tác bảo trì khi cần 
thiết. 
Gia cố chống ăn mòn để chống lại cốt thép lộ ra sẽ được thực hiện thông 
qua công tác bảo trì, them vào đó sửa chữa bằng cách sử dụng vữa để bao 
phủ lại phần bê tông đã bị mất. 

B,C 
Hư hỏng cần sửa chữa 
… 

 

 
(3) Ví dụ 

Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề “Cốt thép lộ ra do bong tróc bê tông” trình bày trên những phần sau:  
1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 
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Các ví d

u bê tông 

dụ (1/2) 
Hình 1: Cấu 

Ghi chú: (1).T
làm cho cốt th
giảm chiều dà
khí gây ra xuố
tông dẫn đến c

 
Hình 3: Cấu 

Ghi chú: (1). D
thép lộ ra;(3) 
là nguyên nhâ

 

Hình 5: Cấu 

Ghi chú: (1). P
Bong tróc bê t
trọng;(3) Nướ
trong giai đoạn
chính xác nên 

kiện Tường l

Tường lan can;(
hép lộ ra;(3) Tư
ày lớp phủ bê tô
ống cấp lớp cac
cốt thép bị lộ ra

kiện Dầm 

Dầm; (2) Bê tôn
Chiều dày lớp p

ân dẫn đến hư h

kiện Dầm 

Phía sau của bả
tông và cốt thép
ớc mưa thấm nh
n thi công làm 
cốt thép bị ăn m

7. Bong tróc

an can 

(2) Bong tróc bê
ường lan can có 
ông và ô nhiễm 
cbon trên bề mặ
a. 

ng bong tróc và
phủ bê tông khô

hỏng trên diện r
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p bị ăn mòn ngh
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2) Bong tróc bê 
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quanh khu vực b

kiện Dầm trụ 

2)Bong tróc bê t
ủa vôi xuất hiện
vực được cung
cốt liệu kiềm c

7. Bong tróc
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tông làm cốt th
g hợp vị trí của
i bộ thì sửa chữ

tông, cốt thép b
Hư hỏng do nh
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tông và nứt da c
n trên dầm trụ;(

g cấp nhiều nướ
ó thể xảy ra. 
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phát sinh ở phí
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hép bị ăn mòn. 

h 10: Cấu kiện T

chú: (1+2) Bong
nghiêm trọng x
3) Khu vực thủ

ng nhiều nhất do

h 12: Cấu kiện 

(1+2) Bong tróc
tông gồ ghề ;(3
ị đóng băng. Sự

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

Dầm trụ 

ng tróc bê tông v
ía sau của dầm 
hu vực dầm bị t

Tường trụ 

g tróc bê tông v
xảy ra trên bề m
ủy triều là khu v
o nhiễm măn. 

Tường trụ 

c bê tông lan ra
3) Hiện tượng n
ự bong tróc đã x

ộ tại Việt Na
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và ăn mòn cốt 
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thấm nước thì 
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“Rò rỉ nước/
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ản mặt cầu 
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i bột 

 

 
cứng 

Tăng cường N

Hư
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D. Đánh giá hư hỏng 

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được thực hiện căn cứ vào tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng cho “Rò rỉ nước/ vôi 
bột”. 

(1)  Tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng 
1) Phân loại đánh giá mức độ hư hỏng   
 

Loại Trạng thái chung 

a Không có hư hỏng 

b - 

c Nước đang rò rỉ từ các vết nứt nhưng rất ít dịch rỉ và vôi bột đang rò rỉ từ vết nứt đó. 
Vôi bột đang rò rỉ từ vết nứt nhưng rất ít dung dịch rỉ đang rò rỉ từ vết nứt của nó. d 

e 
Nước và vôi bột đang rò rỉ nghiêm trọng từ vết nứt hoặc nước lẫn nhiều bùn hoặc 
dịch rỉ đang rò rỉ từ vết nứt này. 

 
(Chú ý) Nước và vôi bột rò rỉ từ khe nối xây dựng được đánh giá giống với tiêu chuẩn về “Nứt” 
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Ví dụ e 
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 Ví dụ về đán
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i bột xảy ra từ

kiện Dầm ng
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ang 
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sát được. 
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ng Tác Kiểm T
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E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

 
(1) Phán đoán chung 

Phán đoán để phân loại các biên pháp nên được đánh giá tổng thể căn cứ vào các hệ số khác nhau như, mức độ 
quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,… và về cơ bản các kỹ thuật viên 
kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một để phân loại mỗi kết cấu hoặc mỗi cấu kiện. 

(2) Tham khảo để đánh giá sự xuống cấp của Rò rỉ nước/vôi bột 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 
Hư hỏng cần công tác sửa chữa khẩn 
cấp xem xét vấn đề an toàn tại vị trí 
hư hỏng của công trình xây dựng 

 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa khẩn cấp, 
xem xét các vấn đề khác 

 

S 
Hư hỏng cần thực hiện kiểm tra chi 
tiết 

Nếu các kỹ thuật viên kiểm tra không thể phán đoán được nước 
hoặc vôi bột đang xảy ra dọc theo phía ngoài của vết nứt là từ 
phần thoát nước kém hay từ phần vết nứt vỡ ăn sâu vào trong 
cấu kiện, thì cần thực hiện kiểm tra chi tiết khi cần thiết. 

M 
Hư hỏng cần tiến hành công tác bảo 
trì 

 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa …  

 
(3) Ví dụ 

Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề sự xuống cấp của Rò rỉ nước/ vôi bột trình bày trên những phần sau: 
1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 
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chú: (1+2)Điểm
hể quan sát đượ
;(3) Nước mưa 
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i bột có thể nhìn
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u dày bao phủ b
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phần bít của dầ
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của bê tông, và
ốt thép do bị nướ

8. Rò rỉ nướ

t cầu 

rỉ nước và vôi b
của phần hẫng c
trong bản mặt 
p thiếu lớp phò
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t cầu 

n thấy ở phần c
ó có khả năng b
ê tông. 

t cầu 

ầm bê tông dự ứ
vôi bột ;(3) Mố

à có thể có khả n
ớc mưa xâm nh
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u bê tông 

2/2) 
Hình 7: Cấu 

Ghi chú: (1+2
phần bản đệm
bị vôi bột sẽ đ

 

Hình 9: Cấu 

Ghi chú: (1+2
bên của trụ ;(3
cao được dự đ

Hình 11: Cấu

hi chú: (1+2) Nứ
ờng trụ ở đầu cầ
ợc cung cấp lượ
u ống thoát nướ

kiện Khác 

2) Vôi bột nghiê
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được xử lý nhan

kiện Tường t
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9. Rơi 

 chung và hư

một mảnh hoặ
bê tông.  
ng rơi từ bản 

ng. Còn khi mộ
hoảng rơi dọc

ng rơi 

g bản đệm 

với vôi bột ở
ản mặt cầu 

Dự án T

68 

ư hỏng 

ặc một khối b

mặt cầu bê tô
ột mảnh/ khối

c theo phạm vi

 

 

 
ở mặt 

Tăng cường N

Hư

bê tông rời từ b

ng, các vết nứ
i bê tông phụ
i được bố trí c

H9

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

1/5 

bản mặt cầu b

ứt dạng lưới lu
thêm vào hoặ

cốt thép mà kh

H9.1 Khố

2) Ổ gà trê

9.5 Bê tông bả

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

bê tông bao gồ

uôn xảy ra trên
ặc một mảnh/ k
hông bị nứt ng

ối bê tông rơi 

ên mặt đường 

ản đệm có rò r
 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

ồm bê tông phụ

n phần đã bị r
khối bê tông t
ghiêm trọng x

 

 
atphan 

 
rỉ nước 

m 

ộ 
II 

ụ 

rơi 
tại 
ung 



Kết cấu

 

B. 
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D. Đánh giá hư hỏng 

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được thực hiện dựa theo tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng cho “Rơi”.  

(1)  Tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng 
2) Phân loại đánh giá mức độ hư hỏng   
 

Loại Trạng thái chung 

a Không có hư hỏng 

b - 

c - 

d - 

e Một mảnh/ khối bê tông đã rơi. 
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D. Đánh giá hư hỏng 

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa vào tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng cho “Những hư hỏng của 
vật liệu gia cố bê tông”. 

 Về cơ bản, phân loại của đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được đánh giá bằng cách phân hạng các  vật liệu gia cố 
theo từng bảng về “Bản thép”, “Sợi cacbon”, “Bê tông cốt thép” và “Màng sơn”. 

(1)  Tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng 
1) Phân loại đánh giá mức độ hư hỏng   

Hạng I: Bản thép 

Loại Trạng thái chung 
a Không có hư hỏng 

b - 

c 
Sự nhô lên của bản thép tại khu vực sửa chữa hiện không tồn tại, nhưng một phần vật 
liệu trám đang bong tróc và một vài vết rỉ và rò rỉ nước đang tồn tại. 

d - 

e 
Sự nhô lên cao của bản thép tại khu vực sửa chữa, và hâu fheets vật liệu trám đang bong 
tróc, một số neo bê tông đang lỏng ra và rỉ, rò rỉ nước cũng đang tồn tại nghiêm trọng. 

Hạng II: Sợi cacbon 

Loại Trạng thái chung 
a Không có hư hỏng 

b - 

c 
Biến dạng nhỏ của vật liệu gia cố đang tồn tại. 
Ít nước và vôi bột đang rò rỉ từ phần cấu kiện bê tông gia cố bởi sợi cac bon. 

d - 

e 
Biến dạng nghiêm trọng hoặc đứt gãy của vật liệu gia cố đang tồn tại. 
Hoặc nhiều nước và vôi bột đang rò rỉ từ phần cấu kiện bê tông gia cố bởi bản thép. 

Hạng III:  Bê tông cốt thép  

Loại Trạng thái chung 
a Không có hư hỏng 

b - 

c Ít nước và vôi bột đang rò rỉ từ phần cấu kiện bê tông gia cố bởi bản thép. 

d - 

e Nhiều nước và vôi bột đang rò rỉ từ phần cấu kiện bê tông gia cố bởi bản thép. 

Hạng IV:  Màng sơn 

Loại Trạng thái chung 
a Không có hư hỏng 

b - 

c Một phần màng sơn đang bị bong tróc. 

d - 

e 
Nhiều màng sơn đang bong tróc và nhiều nước và vôi bột đang rò rỉ từ phần cấu kiện bê 
tông gia cố bởi bản thép. 

(Chú ý) Nếu một hư hỏng xuất hiện trong nhiều hạng mục thì nó sẽ được đánh giá trong từng phần và được 
ghi chép lại. 
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ồng tại bản th
át được nhưng 

và ha

ình 1: Cấu kiệ

hồng tại bản t
bột xuấ

 
Hình 3: Cấu

Bản thép bị ă

10. Hư hỏng

ện Bản mặt cầu

ép được sửa c
phần trám bị
n rỉ. 

ện Bản mặt cầu

thép đã sửa ch
t hiện. 

u kiện Dầm 

ăn mòn nghiêm
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g vật liệu để g

u 

 
chữa không 
bong tróc 

u 

 
hữa và vôi 

 
m trọng. 

Tăng cường N

Hư

gia cố bản mặ

Ghi 

Gh

G
đư

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

ặt cầu bê tông

Hìn

chú: Phồng tạ
thế quan sá

Hìn

hi chú: Phồng 
th

Hình 4:

Ghi chú: Phồng
ược tại bản thé

mòn và r

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

g 4/7 

 
nh 2: Cấu kiện

ại bản thép đư
át được nhưng

 
nh 2: Cấu kiện

 nghiêm trọng
hép đã sửa ch

 
: Cấu kiện Bản

g nghiêm trọn
ép đã sửa chữa
rò rỉ nước ngh

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

n Dầm 

ược sửa chữa k
g đã bị han rỉ.

n Dầm 

g xuất hiện tại
ữa. 

n mặt cầu 

ng có thể quan
a và cũng đã b
hiêm trọng. 

m 

ộ 
II 

 
không 

 
i bản 

 
n sát 
bị ăn 



Kết cấu

 

(1) 

Đánh gi

Đánh gi

Đánh gi

u bê tông 

 Ví dụ về đán
Hạng II : Sợ

iá c 
Hì

Ghi chú: H
xuất 

Hạng IV : M
iác 

Hìn

Gh

iáe 
H

Ghi chú: N

nh giá (2/2) 
ợi cacbon 

ình 1: Cấu kiệ

Hư hỏng nhẹ tạ
hiện vôi bột tr

Màng sơn 

nh 1: Cấu kiện

hi chú: Bong t

Hình 3: Cấu ki

Nứt màng sơn 

10. Hư hỏng

ện Bản mặt cầu

ại bản tăng cườ
rên phần bê tô

n Tường lan ca

tróc màng sơn

ện Tường mố

lan rộng nghiê
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g vật liệu để g

u 

 
ờng và có 
ông. 

an 

 
n. 

ố

 
êm trọng. 

Tăng cường N

Hư

gia cố bản mặ

G

Gh

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

ặt cầu bê tông

Hìn

hi chú: Sườn t

Hình 2:

Ghi chú

Hình 4

hi chú: Nứt mà

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

g 5/7 

 
nh 2: Cấu kiện

tăng cường bị
trọng. 

 
 
 

: Cấu kiện Bản

ú: Bong tróc m
 

4: Cấu kiện Dầ

màng sơn lan rộ

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

n Dầm 

ị hư hỏng ngh

n mặt cầu 

màng sơn. 

ầm tại trụ 

ộng nghiêm tr

m 

ộ 
II 

 
hiêm 

 

 
rọng. 
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Tham Khảo II 

Kết cấu bê tông 10. Hư hỏng vật liệu để gia cố bản mặt cầu bê tông 6/7 
 

E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

(1) Phán đoán chung 
Phán đoán để phân loại các biên pháp nên được đánh giá tổng thể căn cứ vào các hệ số khác nhau như, mức độ 
quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,… và về cơ bản các kỹ thuật 
viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một để phân loại mỗi kết cấu hoặc mỗi cấu kiện. 

(2) Tham khảo của “Những hư hỏng về vật liệu gia cố bản bê tông” 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 

Hư hỏng cần công tác sửa 
chữa khẩn cấp xem xét vấn 
đề an toàn tại vị trí hư hỏng 
của công trình xây dựng 

 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa khẩn 
cấp, xem xét các vấn đề 
khác 

Vật liệu gia cố đang bong tróc, đáng lo ngại rằng những người không liên quan sẽ 
chịu thiệt hại từ hư hỏng do sự bong tróc này. Trong trường hợp này, cần tiến hành 
công tác khẩn cấp để tránh những hư hỏng này khi cần thiết 

S 
Hư hỏng cần thực hiện kiểm 
tra chi tiết 

Nước và vôi bột đang rò rỉ nghiêm trọng và biến dạng xảy ra tại khu vực sửa chữa 
do sử dụng bản thép. Nếu các kỹ thuật viên kiểm tra không thể xác định được khu 
vực hư hỏng và phạm vi hư hỏng chỉ bằng cách kiểm tra trực quan, thì cần tiến 
hành kiểm tra chi tiết khi cần thiết. 

M 
Hư hỏng cần tiến hành công 
tác bảo trì 

 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa …  

(3) Ví dụ 
Một vài hình ảnh ví dụ về “Những hư hỏng của vật liệu để gia cố bê tông” trình bày trên những phần sau: 

1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 

 



Kết cấu

 

Ví dụ:  

Gh
sơn
khô
sẽ x

u bê tông 

Hình 1: Cấu 

Ghi chú: (1+2
cường của bản
sau của bản m
xác định được
bởi vì thi công

Hình 3: Cấu 

Ghi chú: (1+2
tróc lớp trám 
trên bản tăng 
vật liệu trám. 

Hình 5: Cấu 

hi chú: (1+2) Nứ
n tại bản tăng cư
ông phù hợp để
xuất hiện nhanh

kiện Bản mặt

2) Bong tróc sơn
n mặt cầu; (3) T

mặt cầu thép có 
c chiều dày thíc
g sơn hướng lên

 
kiện Bản mặt

2) Phồng của bả
có thể nhìn thấy
cường có thể có

kiện Dầm trụ

ứt nghiêm trọng
ường; (3) Trong
ể ngăn chặn phả
h chóng. 

10. Hư hỏng

t cầu 

n cục bộ trên bả
Trong trường hợ
sơn phủ thì rất 

ch hợp của màn
n trên. 

t cầu 

ản tăng cường v
y; (3) Vị trí rò r
ó phồng và bon

ụ 

g trên bề mặt củ
g trường hợp xử
ản ứng kiềm thì
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g vật liệu để g

 
ản tăng 
ợp mặt 
khó để 

ng sơn 

 
và bong 
rỉ nước 
ng tróc 

 
ủa màng 
ử lý 
ì hư hỏng 

Tăng cường N

Hư

gia cố bản mặ

Hình

Ghi chú:
cường và
tăng cườ
xảy ra. 

Hình

Ghi chú:
tại khe co
rò rỉ nướ
nước xâm

Hình

Ghi chú: (
bản sườn t
chữa hư h
phù hợp th

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

ặt cầu bê tông

h 2: Cấu kiện 

(1+2) Phồng v
à dầm có thể qu
ng thì bên trong

h 4: Cấu kiện 

(1+2) Bong tró
o giãn của vật l
ớc trên bản tăng 
m nhập. 

h 6: Cấu kiện 

(1+2) Nứt và ch
tăng cường và d
ỏng do nhiễm m
hì hư hỏng sẽ xu

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

g 7/7 

 
Bản mặt cầu 

và ăn mòn tại rìa
uan sát;(3)Khi n
g bản tăng cườn

Dầm 

óc sơn và vôi bộ
liệu xây chèn; (

g cường có thể b

Dầm 

hảy rỉ nghiêm tr
dầm ;(3) Trong
mặn, nếu khử n

xuất hiện nhanh 
 
 
 
 
 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

a của bản thép t
nước rò rỉ từ bản
ng có thể có ăn 

ột xuất hiện 
3) Vị trí điểm 

bị hư hỏng do 

rọng xuất hiện t
g trường hợp sửa
nhiễm mặn khôn

chóng. 

m 

ộ 
II 

 
tăng 
n 
mòn 

 

 
trên 
a 
ng 



Kết cấu

 

A. 

 

H

H

H1

 

u bê tông 

Đặc điểm củ

“Nứt trên bả
bản mặt cầu 

11.1 Nứt một 

 

H11.3 Nứt hai 

1.5 Nứt hình c

ủa tình trạng

ản mặt cầu” đư
bê tông.  

 

hướng tại đáy

hướng tại đáy

chữ nhật tại đá

11. Vết nứt t

 chung và hư

ược định nghĩa

y của bản mặt 

y của bản mặt 

áy của bản mặ
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trên bản mặt

ư hỏng 

ĩa là nứt một h

 
cầu 

 
cầu 

 
ặt cầu 

Tăng cường N

Hư

t cầu 

hướng hoặc nứ

H11.2 N

H11.4 N

H11.6 Nứ

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

1/8 

ứt 2 hướng đan

Nứt một hướng

Nứt hai hướng

ứt hình chữ nh

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

ng xảy ra trên

g tại đáy của b

 

g tại đáy của b

hật tại đáy của

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

n mặt dưới của

 
bản mặt cầu 

 
bản mặt cầu 

 
a bản mặt cầu

m 

ộ 
II 

a 



Kết cấu

 

B. 

 

 
 

H1

H

H

 

u bê tông 

Mối liên hệ 

Trong trường
mỗi phần liê
Trong trường
Nếu có vết n
phần “Vết nứ

11.7 Nứt, bong
đáy

H11.9 Vôi bột 

H11.11 Nước r
đá

với những hư

g hợp xảy ra b
ên quan mà kh
g hợp xảy ra r

nứt nghiêm trọ
ứt trên bản mặ

g tróc bê tông
y của bản mặt

từ các vết nứt
mặt cầu 

rò rỉ và vôi bộ
áy của bản mặ

11. Vết nứt t

ư hỏng khác

bong tróc, và c
hông cần xét đ
rò rỉ nước, vôi
ọng và rơi khố
ặt cầu” và “Rơ

g, cốt thép lộ r
t cầu 

t trên đáy của 

t từ các vết nứ
ặt cầu 
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trên bản mặt

cốt thép lộ ra 
đến các vết nứ
i bột và dịch r
ối bê tông trên
ơi”. 

 
ra tại 

 

a bản 

 
ứt tại 

Tăng cường N

Hư

t cầu 

trên bề mặt, n
ứt ở trạng thái 
rỉ, những hư h
n bản mặt cầu,

H11.8 N

H11.1

H11.12

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

2/8 

những hư hỏng
hiện tại. 

hỏng này sẽ đư
 thì hư hỏng n

Nứt, bong tróc 
đáy của b

0 Vôi bột từ c
bản m

2 Rơi khối bê 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

g này sẽ được

ược đánh giá t
này sẽ được đ

bê tông, cốt t
bản mặt cầu 

các vết nứt trê
mặt cầu 

tông tại đáy c
cầu 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

c đánh giá theo

trong phần này
ánh giá theo c

 
thép lộ ra tại 

 

ên đáy của 

 
của bản mặt 

m 

ộ 
II 

o 

y. 
cả 



Kết cấu

 

D. 

 

(1) 

Lo

b

 

u bê tông 

Đánh giá hư

Đánh giá mứ
mặt cầu”. 

 Tiêu chuẩn 
1) Phân loạ

oại 

a 

<Khoản
Chủ yếu
nhất giữ
<Chiều
Chiều r

b 

<Khoản
Chủ yêu
đang xu
đến 1.0
<Chiều
Các vết
hiện nh
0.1mm 

c 

<Khoản
Vết nứt
khoảng
<Chiều
Các vết
hiện nh
0.2mm 

d 

<Khoản
Các vết
nhất củ
<Chiều
Nhiều v
hiện rất
mặt cầu

e 

<Khoản
Các vết
nhất củ
<Chiều
Nhiều v
xuất hiệ
bản mặ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ư hỏng 

ức độ hư hỏng

đánh giá hư 
ại đánh giá mứ

Tình trạng 

ng và tình trạn
u chỉ có vết nứ
ữa hai vết nứt 

u rộng vết nứt>
rộng nứt rộng 

ng và tình trạn
u xuất hiện vế
uất hiện. Khoả
0m. 
u rộng vết nứt>
t nứt chủ yếu 

hưng một số vế
cũng đang xu

ng và tình trạn
t đang xuất hiệ

g nứt là khoảng
u rộng vết nứt>
t nứt chủ yếu 

hưng một số vế
cũng đang xu

ng và tình trạn
t nứt đang dần
ủa mỗi vết nứt 
u rộng vết nứt>
vết nứt mà chi
t đáng chú ý v
u.  
ng và tình trạn
t nứt đang dần
ủa mỗi vết nứt 
u rộng vết nứt>
vết nứt mà chi
ện rất đáng ch
ặt cầu. 

11. Vết nứt t

g sẽ được thực

hỏng 
ức độ hư hỏng

dựa theo chi

ng của vết nứt
ứt một chiều x
là gần 1.0m h

> 
nhất nhỏ hơn 

ng của vết nứt
ết nứt một chiề
ảng nứt hẹp nh

> 
có chiều rộng
ết nứt mà chiề

uất hiện. 
ng của vết nứt
ện và trở thàn
g 0.5m.  
> 
có chiều rộng
ết nứt mà chiề

uất hiện. 
ng của vết nứt
n trở thành vết
là từ 0.2m đế

> 
iều rộng của n
và có một số h

ng của vết nứt
n trở thành vết
nhỏ hơn 0.2m

> 
iều rộng của n

hú ý và có nhiề
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trên bản mặt

c hiện dựa theo

g   

iều rộng của 

t> 
xuất hiện, và k
hoặc hơn.  

0.5mm (Như

t> 
ều và một số v
hất giữa 2 vết

g nhỏ hơn 0.1m
ều rộng của nó

t> 
nh vết nứt dạng

g nhỏ hơn 0.2m
ều rộng của nó

t> 
t nứt dạng lướ
ến 0.5m.  

nó lớn hơn 0.2
hư hỏng cục bộ

t> 
t nứt dạng lướ

m . 

nó là lớn hơn 0
ều hư hỏng liê

Tăng cường N

Hư

t cầu 

o tiêu chuẩn c

vết nứt 

khoảng nứt hẹ

ư vết rạn li ti)

vết nứt 2 chiề
t nứt là từ 0.5m

mm đang xuất
ó lớn hơn 

g lưới; mỗi 

mm đang xuất
ó lớn hơn 

ới. Khoảng hẹp

2mm đang xuấ
ộ ở rìa của bản

ới. Khoảng hẹp

0.2mm đang 
ên tiếp ở rìa củ

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn
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của đánh giá h

Tình t
c

ẹp 

u 
m 

p 

ất 
n 

p 

ủa 

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

hư hỏng về “V

trạng dựa the
cạnh của mỗ

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
Tham Khảo II

Vết nứt trên bả

eo khoảng bê
i vết nứt 

m 

ộ 
II 

ản 

ên 

 

 

 



Kết cấu

 

(1) 
Đánh gi

G
vế

Đánh gi

Đánh gi

 

u bê tông 

 Ví dụ về đán
iá b 

Hình 1: Cấu 

Ghi chú: Chủ y
ết nứt nhỏ hơn
iá c 

Hình 3: Cấu 

Ghi chú: Nứ
nhỏ hơn 0.2m
vết nứt lớn h

iá d 
Hình 5: Cấu 

Ghi chú: Kh
và chiều rộn

nh giá (1/2) 

kiện Bản mặt

yếu là các vết 
n 0.1mm, một

kiện Bản mặt

ứt dạng chữ nh
mm nhưng mộ
hơn. 

kiện Bản mặt

hoảng nứt dạng
ng của nó thì lớ

11. Vết nứt t

t cầu 

nứt một hướn
t phần thì lớn 

t cầu 

hật xuất hiện c
ột phần thì chi

t cầu

g chữ nhật từ 
ớn hơn 0.2mm
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trên bản mặt

 
ng; bề rộng 
hơn. 

 
chủ yếu 
iều rộng 

 
0.2-0.5m 

m 

Tăng cường N

Hư

t cầu 

Hình

Ghi c
rộng v

Hình

Ghi 
nhỏ
vết n

Hình

Ghi 
và c

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn
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h 2: Cấu kiện 

chú: Chủ yếu
vết nứt nhỏ hơ

h 4: Cấu kiện 

chú: Nứt dạng
hơn 0.2mm n

nứt lớn hơn. 
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E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

(1) Phán đoán chung 
Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể dựa trên ccs hệ số khác nhau, như mức độ 
quan trọng của mỗi cấu kiện, tình trạng xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường, và về cơ bản, các nhân 
viện kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một cho mỗi loại kết cấu hoặc mỗi cấu kiện. 

(2) Tham khảo để phán đoán sự xuống cấp của “Vết nứt trên bản mặt cầu” 
Loại Nội dung Nhận xét 

E1 

Hư hỏng cần công tác sửa 
chữa khẩn cấp xem xét vấn 
đề an toàn tại vị trí hư hỏng 
của công trình xây dựng 

Có nhiều vết nứt đang xảy ra.Trong trường hợp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn 
kết cấu bởi sự xuống cấp của toàn bộ kết cấu cứng phần trên, cần tiến hành một số công 
tác khẩn cấp chống lại hư hỏng khi cần thiết. 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa khẩn 
cấp, xem xét các vấn đề 
khác 

Các vết nứt bản mặt cầu sẽ làm cho sự rơi xảy ra sớm. Vấn đề đáng lo ngại là những 
người không liên quan có thể bị thiệt hại do hư hỏng rơi.   
Trong trường hợp này, cần tiến hành các công tác khẩn cấp để chống lại các hư hỏng khi 
cần thiết. 

S 
Hư hỏng cần thực hiện kiểm 
tra chi tiết 

Nếu một cây cầu có trạng thái hư hỏng nghiêm trọng được so sánh với những cây cầu 
khác được xây trong cùng một thời điểm và trong cùng một tuyến đường lại tương phản 
với cây cầu đó. Thì cần tiến hành các kiểm tra chi tiết khi cần thiết.  
Mặt khác, nếu các kỹ thuật viên kiểm tra có thể phán đoán được nguyên nhân gây ra hư 
hỏng do các hệ số cụ thể như “Phản ứng kiềm-cốt liệu” hoặc “Hư hỏng do nhiễm mặn”, 
thì cần thực hiện các kiểm tra chi tiết khi cần thiết.  
+Trạng thái cụ thể của “Phản ứng kiềm-cốt liệu” 
 Có một số vết nứt dạng lưới trên bề mặt  
 Có một số vết nứt một chiều dọc theo hướng của cốt thép chủ hoặc cốt thép dự ứng 

lực.  
 Một số vật liệu keo trắng đang rò rỉ từ những vết nứt này   

+Những tình trạng “hư hỏng do nhiễm mặn” đang xảy ra 
 Vị trí của nó ở trong khu vực cần các biện pháp ngăn chặn hư hỏng do nhiễm mặn 

theo Tiêu chuẩn về cầu đường bộ ở Nhật Bản. 
 Vật liệu chống đông được phun lên trên cầu.. 
 Trong trường hợp sử dụng cát biển trong bê tông của cầu theo báo báo hoàn công.  
 Có một trường hợp hư hỏng do nhiễm mặn gần cầu mục tiêu. 

Những hư hỏng tiêu biểu gây ra bởi hư hỏng do nhiễm mặn đang xảy ra theo các kiểm 
tra chi tiết. 

M 
Hư hỏng cần tiến hành công 
tác bảo trì 

 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa …  

(3) Ví dụ 
Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề “Vết nứt trên bản mặt cầu” trình bày trên những phần sau: 

1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 

(Chú ý) 
Trường hợp bản thép hoặc tấm sợi cac bon đang được thi công để tăng cường chức năng của nó trên mặt sau của 
bản bê tông, nó rất khó khan để có thể phát hiện “một dấu hiệu của rơi”, nên rất cần chú ý quan tâm. 
Trường hợp vôi bột nghiêm trọng đang tồn tại, các vết nứt và rò rỉ nước cục bộ trên mặt sau của bản bê tông, bản 
này có thể có nguy cơ rủi ro cao bị “Rơi”. 
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D. Đánh giá hư hỏng 

 Đánh giá mứ độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa trên tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng cho “Phồng”.  

(1)  Tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng 

1) Phân loại đánh giá mức độ hư hỏng   
 

Loại Trạng thái chung 
a Không có hư hỏng 

b - 

c - 

d - 

e Có một chỗ phồng. 
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E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

(1) Phán đoán chung 
Phán đoán để phân loại các biên pháp nên được đánh giá tổng thể căn cứ vào các hệ số khác nhau như, mức 
độ quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,… và về cơ bản các kỹ 
thuật viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một để phân loại mỗi kết cấu hoặc mỗi cấu 
kiện. 

(2) Tham khảo để phán đoán sự xuống cấp của “Phồng” 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 

Hư hỏng cần công tác 
sửa chữa khẩn cấp xem 
xét vấn đề an toàn tại vị 
trí hư hỏng của công 
trình xây dựng 

 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa 
khẩn cấp, xem xét các 
vấn đề khác 

Phồng đang xảy ra trên vỉa bê tông, lan can bê tông, bản mặt cầu 
bê tông, đáng lo ngại rằng những người không liên quan hoặc xe 
cộ sẽ chịu thiệt hại do hư hỏng bởi rơi một mảnh bê tông. 
Trong trường hợp, cần tiến hành một số công tác khẩn cấp phù 
hợp để chống lại những hư hỏng này khi cần thiết. 

S 
Hư hỏng cần thực hiện 
kiểm tra chi tiết 

Phồng đang xảy ra, nhưng nếu các kỹ thuật viên kiểm tra không 
thể phán đoán được nguyên nhân bởi vì trạng thái của ăn mòn 
cốt thép không rõ rang, thì cần tiến hành kiểm tra chi tiết khi cần 
thiết. 

M 
Hư hỏng cần tiến hành 
công tác bảo trì 

 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa …  

(3) Ví dụ 
Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề Phồng trình bày trên những phần sau:  

1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 

 

 



Kết cấu

 

Ví dụ 

G
tụ
tô
dẫ

G
ph
có
vì

G
sá
th
hơ

 

u bê tông 

Hình 1: Cấu 
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D.   Đánh giá hư hỏng 

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa theo tiêu chuẩn đánh giá cho “Khe hở bất thường của khe co 
giãn”.  

(1)  Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng  

1) Phân loại của đánh giá mức độ hư hỏng 

Loại Trạng thái chung 

a Không có hư hỏng 

b - 

c 
Khe co giãn giữa bên phải và bên trái chênh lệch nghiêm trọng hoặc khe co giãn chênh 
lệch về cao độ theo hướng thẳng đứng. 

d - 

e 

Khe co giãn mở rộng nghiêm trọng và mỗi răng của khe co giãn không chạm nhau hoàn 
toàn. Hoặc các dầm chủ và tường chắn của mố đang va chạm với nhau (Đó chính là dấu 
hiệu thể hiện chúng đang va chạm vào nhau) 
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E.   Phán đoán để phân loại các biện pháp 

(1)  Phán đoán chung 
 Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể dực theo các hệ số khác nhau như tầm quan 

trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,vv.. về cơ bản là các kỹ thuật viên 
kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một cho từng loại công trình và từng loại cấu kiện. 

(2)  Tham khảo để phán đoán về khe hở bất thường của khe co giãn 
 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 

Hư hỏng cần công tác 
sửa chữa khẩn cấp 
xem xét vấn đề an toàn 
tại vị trí hư hỏng của 
công trình xây dựng

 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa 
khẩn cấp, xem xét các 
vấn đề khác 

Khe co giãn rộng bất thường thì điều đáng lo ngại là người 
điểu khiển xe đạp và xe máy có thể sẽ bị ngã do khe hở đó. 

Trường hợp này,cần tiến hành các công tác khẩn cấp để chống 
l i hữ h hỏ đó khi ầ hiế

S 
Hư hỏng cần thực hiện 
kiểm tra chi tiết 

 

Khe co giãn được cho rằng bị gây ra do dịch chuyển hoặc 
nghiêng của mố, nhưng nếu các kỹ thuật viên kiểm tra không 
thể phát hiện được sự dịch chuyển hoặc nghiêng của kết cấu 
phần dưới bằng kiểm tra trực quan thì cần tiến hành các kiểm

M 
Hư hỏng cần tiến hành 
công tác bảo trì 

 

B,C 
Hư hỏng cần sửa chữa 
… 

 

 

(3)  Ví dụ 
Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề “Khe hở bất thường của khe co giãn” trình bày trên những phần sau:  

1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 
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D. Đánh giá hư hỏng 

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa theo tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng cho “Độ gồ ghề trên mặt 
đường”. 

(1)  Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng  

1) Phân loại đánh giá mức độ hư hỏng 

Loại Trạng thái chung 

a Không có hư hỏng 

b - 

c Gồ ghề đã xảy ra theo hướng trục cầu, nhưng mức độ chênh lệch nhỏ (Nhỏ hơn 20mm). 

d - 

e Gồ ghề đã xảy ra theo hướng trục cầu, nhưng mức độ chênh lệch lớn (Lớn hơn 20mm). 
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E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

(1)  Tham khảo về phán đoán đứt gãy  

 Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể căn cứ vào các hệ số khác nhau như: mức độ 
quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,… và về cơ bản, các kỹ thuật 
viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một để phân loại mỗi kết cấu hoặc mỗi cấu kiện. 

(2)  Tham khảo về phán đoán của “Phai màu hoặc xuống cấp” 

 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 

Hư hỏng cần công 
tác sửa chữa khẩn 
cấp xem xét vấn đề 
an toàn tại vị trí hư 
hỏng của công trình 
xây dựng 

 

E2 
Hư hỏng cần sửa 
chữa khẩn cấp, xem 
xét các vấn đề khác 

Gồ ghề nghiêm trọng cục bộ. đáng lo ngại rằng người lái xe 
đạp hoặc xe máy sẽ bị ngã do khe hở này. Trong trường hợp 
này, cần tiến hành các công tác khẩn cấp để đối phó với hư 
hỏng khi cần thiết. 

S 
Hư hỏng cần thực 
hiện kiểm tra chi tiết 

 

M 
Hư hỏng cần tiến 
hành công tác bảo trì 

Độ gồ ghề nhỏ và khu vực hư hỏng nhỏ và cục bộ trên mặt 
đường nên cần tiến hành công tác bảo trì bằng cách bao phủ 
cục bộ khi cần thiết.  

B,C 
Hư hỏng cần sửa 
chữa … 

 

(3)  Ví dụ 
Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề “Độ gồ ghề trên mặt đường” trình bày trên những phần sau:  
1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 
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D. Đánh giá hư hỏng 

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa trên tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Bất thường trên mặt 
đường”.  

(1)  Tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng 
1) Phân loại đánh giá mức độ hư hỏng 

 

Loại Trạng thái chung 

a Không có hư hỏng 

b - 

c - 

d - 

e 

Chiều rộng của vết nứt trên mặt đường là 5mm hoặc lớn hơn, và một phần bê tông của 
bản mặt cầu ở bên dưới mặt đường đã bị nứt đã chuyển thành bùn hoặc cát. Hoặc lún 
võng nghiêm trọng gây ra bởi các vết nứt do mỏi trên bản mặt cầu thép có thể ảnh hưởng 
đến mặt đường ở phía trên. 
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E. Đánh giá để phân loại các biện pháp 

(1)  Đánh giá chung 
 Đánh giá để phân loại các biên pháp nên được đánh giá tổng thể căn cứ vào các hệ số khác nhau như, mức độ 

quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,… và về cơ bản các kỹ thuật 
viên kiểm tra sẽ Đánh giá tình trạng hư hỏng từng bước một để phân loại mỗi kết cấu hoặc mỗi cấu kiện. 

(2)  Tham khảo để đánh giá “Bất thường trên mặt đường” 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 
Hư hỏng cần 
công tác sửa 
chữa khẩn cấp 

ấ ề

- 

E2 
Hư hỏng cần 
sửa chữa khẩn 
cấp, xem xét 

ấ ề

Một phần bê tông của bản mặt cầu đã chuyển thành bùn hoặc cát và một số 
mảnh bê tông sẽ sụt lở hoặc rơi sớm, hơn nữa điều đáng lo ngại rằng an toàn 
giao thông sẽ bị cản trở do hố lún trũng trên mặt đường. 

ầ ế ố ẩ ấ ể ố
S 

Hư hỏng cần 
thực hiện kiểm 
tra chi tiết 

Điều đáng lo ngại là một số hư hỏng đã xảy ra trên bản mặt cầu bê tông, nhưng 
nếu các kỹ thuật viên kiểm tra không thể xác định được hư hỏng của nó bằng 
quan sát bằng mắt thì cần tiến hành kiểm tra chi tiết khi cần thiết. 

M 
Hư hỏng cần 
tiến hành công 
tác bảo trì 

 

B,C 
Hư hỏng cần 
sửa chữa … 
 

Nhìn chung các kỹ thuật viên kiểm tra sẽ đánh giá rằng những hư hỏng này nên 
được sửa chữa bất chấp mức độ hư hỏng liên quan. 
 

 

(3)  Ví dụ 
Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề “Bất thường trên mặt đường” trình bày trên những phần sau:  
1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Các loại 

 

Ví dụ: 

Gh
mặ
đư

Gh
đư
trê
đư

Gh
ph
tồn
xu

hư hỏng khá

Hình 

hi chú: (1+2Vết
ặt đường; (3) Tr
ường sẽ có vết n

Hình 

hi chú: (1+2)Vế
ược trên bản mặ
ên bản mặt cầu b
ường thông qua 

Hình 5

hi chú: (1+2) Nư
hần hư hỏng của
n tại, lớp phòng

uống cấp nhanh.

ác 15. H

1: Cấu kiện m

t nứt da cá sấu c
rường hợp bản 

nứt hoặc hố đào

3: Cấu kiện m

ết nứt và vôi bộ
ặt cầu bê tông; (
bê tông, vôi bột
vết nứt. 

: Cấu kiện mặ

ước đọng có th
a mặt đường; (3
g nước hoặc bản
. 

ư hỏng mặt đ

mặt đường       

có thể quan sát 
mặt cầu hư hỏn
. 

mặt đường      

t trắng có thể q
(3) Trường hợp 
t sẽ xuất hiện tr

ặt đường         

ể quan sát được
3) Tại nơi mà nư
n mặt cầu có thể
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đường 

                 

 
được trên 

ng, mặt 

                 

 
quan sát 

hư hỏng 
rên mặt 

                

 
c trên 
ước đọng 
ể bị 

Tăng cường N

Hư

Ghi chú: (1+
co giãn và m
chống lại bả

Ghi chú: (1+
cầu thép; (3
cầu thép sẽ b
nứt.
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đã chuyển th
được tại bề m
nứt bản mặt
nước mưa.
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Hình 2: Cấu k

+2) Vết nứt trên
mặt đường có kh
ản mặt cầu và hư

Hình 4: Cấu k

+2) Vết nứt và d
) Khi dịch rỉ xu
bị ăn mòn do nư

Hình 6: Cấu k

+2) Sau khi dỡ 
hành cát thì ăn m
mặt của bản mặ
cầu dẫn đến ăn

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

kiện mặt đườn

n mặt đường;(3
he hở, điều đó d

hư hỏng cho bản

kiện mặt đườn

dịch rỉ xuất hiệ
uất hiện trên mặ
nước xâm nhập v

kiện bản mặt c

bỏ hết lớp bê tô
mòn cốt thép c
ặt cầu bê tông; 
n mòn cốt thép 

ộ tại Việt Na

Tra Đường Bộ
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ng 

) Phần giữa khe
dẫn đến tác độn
n mặt cầu. .

ng                   

 
n trên bản mặt 
ặt đường, bản m
vào thông qua v

cầu                 

ông mặt đường 
ó thể quan sát 
(3) Trường hợp
do thấm nhập 
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II 

e 
ng 

       

mặt 
vết 

       

mà 

p 
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A. Đ

 “Trụ
dịch 

 Rơi c

H16
 

H16

H

 

hư hỏng khá

Đặc điểm của

ục trặc chức nă
chuyển đã bị 

con lăn gối cầ

6.1 Hư hỏng c

6.3 Hư hỏng c

H16.5 Hư hỏng

 v

ác 16. Tr

a tình trạng c

ăng của gối cầ
mất cục bộ ho
ầu cũng được đ

chức năng chị

chức năng chị
 

g cả chức năn

và chịu tải trọn

rục trặc chức
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hư hỏng 

nghĩa là chức
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H16.4 H
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 cầu phải có n

ư hỏng chức n

Hư hỏng về ch

H16.6 Rơi co

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

như chịu tải tr

năng chịu tải c

hức năng dịch
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ộ tại Việt Na
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ọng, cho phép

của gối cầu 

 
h chuyển 

u 

m 

ộ 
II 
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B. 

 

H1

 

hư hỏng khá

Mối liên qu

Các phần hư
hỏng của bê 

H16.7 Lỏn

6.9 Hư hỏng t

H16.11 Hư 

c 16. Tr

an với những

ư hỏng bao gồ
tông gối cầu 

ng bu lông neo

 
 

tại khối vữa x

 
 

hỏng bê tông 

rục trặc chức

g hư hỏng kh

ồm gối cầu như
(nứt, bong tró

o của gối cầu

xây tại chân gố

đế của gối cầu
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c năng của gố

hác 

hư “Hư hỏng b
óc, mất mất)” 

 

 
ối cầu 
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Hư

ối cầu 

bu lông neo ở
sẽ được đánh 

H16

H16.10 H

H16

Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

2/168 

gối cầu (ăn m
giá trong phầ

6.8 Ăn mòn bu

Hư hỏng tại kh

.12 Hư hỏng b
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ng Tác Kiểm T
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Các loại hư hỏng khác 16. Trục trặc chức năng của gối cầu 3/168 

 

D. Đánh giá hư hỏng  

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa trên tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Trục trặc chức năng 
của gối cầu”.  

(1)  Tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng 
1) Phân loại đánh giá mức độ hư hỏng 

 

Loại Trạng thái chung 

a Không có hư hỏng 

b - 

c - 

d - 

e 
Chức năng của gối cầu đã bị mất mát hoặc biến dạng kéo theo sự xuống cấp nghiêm 
trọng đã xảy ra.  

 

 



Các loại 

 

(2)  V
Đánh giá

Ghi
trọn

 

Ghi
trọn

 

Ghi
trọn

 

hư hỏng khá

Ví dụ 
á e 

Hình

i chú: Chức nă
ng. 

Hình3

i chú: Chức nă
ng 

Hình

i chú: Chức nă
ng. 

ác 16. Tr

h1: Cấu kiện G

ăng chịu uốn b

3: Cấu kiện Gố

ăng chịu uốn b

h5: Cấu kiện G

ăng chịu uốn b

rục trặc chức

Gối cầu 

bị hư hỏng ng

ối cầu 

bị hư hỏng ng

Gối cầu 

bị hư hỏng ng
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Năng lực Bảo

ướng Dẫn Côn

4/168 

Hình2: Cấu 

Chức năng chịu

Hình4: Cấu 

 Chức năng ch
t

Hình6: Cấ

Chức năng chịu

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

u kiện Gối cầu 

u uốn bị hư hỏ

u kiện Gối cầu 

chịu uốn bị hư
trọng 

ấu kiện Gối cầ

u uốn bị hư hỏ
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Các loại hư hỏng khác 16. Trục trặc chức năng của gối cầu 5/168 

 

E. Đánh giá để phân loại các biện pháp 

(1)  Đánh giá chung 
 Đánh giá để phân loại các biên pháp nên được đánh giá tổng thể căn cứ vào các hệ số khác nhau như, mức độ 

quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,… và về cơ bản các kỹ thuật 
viên kiểm tra sẽ Đánh giá tình trạng hư hỏng từng bước một để phân loại mỗi kết cấu hoặc mỗi cấu kiện. 

(2)  Tham khảo để đánh giá “Trục trặc chức năng của gối cầu” 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 

Hư hỏng cần công tác sửa 
chữa khẩn cấp xem xét vấn 
đề an toàn tại vị trí hư hỏng 
của công trình xây dựng 

- 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa khẩn 
cấp, xem xét các vấn đề 
khác 

Gối cầu đang lún xuống do rơi con lăn gối cầu, và chênh lệch 
về mức độ đã xảy ra. Đáng lo ngại rằng những người lái xe 
đạp hoặc xe máy sẽ bị ngã do chênh lệch về mức độ này. 
Trong trường hợp này, cần tiến hành một số công tác khẩn 
cấp để đối phó với những hư hỏng này khi cần thiết. 

S 
Hư hỏng cần thực hiện kiểm 
tra chi tiết 

Chức năng của gối cầu như dịch chuyển hoặc chịu tải bất 
thường, hơn nữa, còn xảy ra uốn, mất ổn định trong dầm chủ 
hoặc đáng lo ngại là có thể có nứt do mỏi với mối hàn, vì thế 
cần tiến hành kiểm tra chi tiết khi cần thiết. 

M 
Hư hỏng cần tiến hành công 
tác bảo trì 

 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa …  

 

(3)  Ví dụ 
Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề “Trục trặc chức năng của gối cầu” trình bày trên những phần sau:  
1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 
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Hình2: Cấu

1+2) Mảnh vụ
h gối cầu và h
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ược chức năng

Hình4: Cấu
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ữa bê tông đế v
hức năng của g
kiện khác. 

Hình6: Cấ

1+2) Dich chu
ển gối cầu phụ
thể hiện ra kh

o trì Đường b

ng Tác Kiểm T

u kiện Gối cầu

ụn, rác rơi xuố
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thì gối cầu kh

g của nó. 
u kiện Gối cầu
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D. Đánh giá hư hỏng 

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa trên tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Hư hỏng khác”. 

(1)  Tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng 
1) Tiêu chuẩn đánh giá mức độ hư hỏng 

 
Loại Trạng thái chung

a Không có hư hỏng 

b - 

c - 

d - 

e Hư hỏng đang tồn tại. 

 
2) Phân loại các nội dung hư hỏng 

 

Hạng Nội dung hư hỏng 

1 Sử dụng bất hợp pháp 

2 Vạch kẻ đường 

3 Rác tổ chim 

4 Dịch chuyển và rơi của chốt gắn mối nối 

5 Hư hỏng do cháy 

6 Hư hỏng khác 
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Ghi c

 

Ghi c

Ghi c

 

hư hỏng khá

Ví dụ 
á e 
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Hình3: Cấ
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Hình5

chú: Hư hỏng 
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h1: Cấu kiện d
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dầm 

chỗ phi pháp

hoát nước 
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ề mặt trụ 
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Hình2: Cấu ki
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E. Đánh giá hư hỏng 

(1)  Đánh giá chung 
Đánh giá để phân loại các biên pháp nên được đánh giá tổng thể căn cứ vào các hệ số khác nhau như, mức độ 
quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,… và về cơ bản các kỹ thuật 
viên kiểm tra sẽ Đánh giá tình trạng hư hỏng từng bước một để phân loại mỗi kết cấu hoặc mỗi cấu kiện. 

(2)  Tham khảo để đánh giá “Hư hỏng khác” 
 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 
Hư hỏng cần công tác sửa chữa 
khẩn cấp xem xét vấn đề an toàn 
tại vị trí hư hỏng của công trình 

- 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa khẩn cấp, 
xem xét các vấn đề khác 

- 

S 
Hư hỏng cần thực hiện kiểm tra 
chi tiết 

Gối cầu đang lún xuống do rơi con lăn gối cầu, và chênh 
lệch về cao độ đã xảy ra. Đáng lo ngại rằng những người 
lái xe đạp hoặc xe máy sẽ bị ngã do sự chênh lệch về cao 
độ này. 
Trong trường hợp này, cần tiến hành một số công tác khẩn 
cấp để đối phó với những hư hỏng đó khi cần thiết. 

M 
Hư hỏng cần tiến hành công tác 
bảo trì 
 

Có một số hư hỏng gây ra do cháy và đáng lo ngại rằng vật 
liệu đó bao gồm cấu kiện bê tông đang bị xuống cấp nghiêm 
trọng, vì thế cần tiến hành kiểm tra chi tiết phù hợp khi cần 
thiết. 

B,C 
Hư hỏng cần tiến hành công tác 
bảo trì 

 
 

(3)  Ví dụ 
Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề “Hư hỏng khác” trình bày trên những phần sau:  
1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 
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A. Đặc điểm của tình trạng chung hoặc hư hỏng 

 “Bất thường tại phần neo” được định nghĩa là dịch rỉ đang rò rỉ từ vết nứt trong bê tông neo với cốt 
thép dự ứng lực,  hoặc bê tông neo với cốt thép dự ứng lực đang bong tróc. Tại phần bê tông của 
phần neo cáp dự ứng lực, ăn mòn và nứt đã xảy ra.  

 Phần neo cáp dự ứng lực trong cầu dây văng, cầu lai dây văng, cầu Nielsen, cầu treo dây võng sẽ 
được phân loại như phần “Hư hỏng khác”. Tất cả các phần hư hỏng (Lớp phòng nước, khối bê tông 
neo, đồ gá kim loại neo, vật liệu đệm, vv…) bao gồm kết cấu neo được đánh giá trong phần này.  

 Thân cáp được đánh giá như “kết cấu thép”, cáp nối chống động đất được đánh giá như “Hệ thống 
chống sụp đổ cầu”.  

 

 
H18.1 Nứt tại phần bê tông neo 

 

 
H18.2 Bong tróc bê tông neo 

 
 

 
H18.3 Neo của cầu dây văng (tốt) 

 

 

 
H18.4 Neo của cầu dây văng (tốt) 

 

 
H18.5 Neo của cầu dây văng (tốt) 

 

 
H18.6 Phần neo giữ cáp của cầu treodây võng (tốt) 
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B.   Mối liên hệ với những hư hỏng khác 

 
 Những hư hỏng tương tự như trong cả phần này và trong phần hư hỏng khác (ăn mòn, bong tróc, cốt 

thép lộ ra, nứt, vv…) sẽ đồng thời được đánh giá.  
 

 

 
H18.7 Nứt trên phần neo cốt thép dự ứng  

lực ngang của bê tông  

 

 
H18.8 Nứt trên phần neo cốt thép dự ứng lực 

 ngang của bê tông  

 

 
H18.9 Neo dự ứng lực (tốt) 

 

 

 
H18.10 Neo dự ứng lực (tốt) 
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D. Đánh giá mức độ hư hỏng  

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa trên tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Bất thường 
tại phần neo”. 

 Phần neo được phân thành 3 hạng mục, “Cốt thép dự ứng lực theo hướng của chiều dài cầu”, “Cốt 
thép dự ứng lực theo hướng của chiều rộng cầu”, “Khác”. 

 
(1) Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng 

 
1) Phân loại theo vật liệu hoặc đặc điểm 

 

Loại Trạng thái chung 
a Không có hư hỏng 
b - 

c 
Dịch rỉ đang rò rỉ từ các vết nứt trong bê tông neo với cốt thép dự ứng 
lực. Phần neo bị hư hỏng. 

d - 

e 
Bê tông neo với cốt thép dự ứng lực đang bong tróc. Phần neo bị hư 
hỏng nghiêm trọng. 

 
 

2) Phân loại theo vật liệu hoặc đặc điểm 
 

Loại Chức năng chống ăn mòn 

1 
Cốt thép DƯL theo hướng chiều dài 
cầu 

2 
Cốt thép DƯL theo hướng chiều rộng 
cầu 

3 Khác  
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(2) Ví dụ về đánh giá 
Đánh giá c 

 
Hình 1: Cấu kiện Dầm 

 
Ghi chú:  Neo ngang dự ứng lực. 

Nứt cùng với dịch rỉ. 
 

Hình 2: Cấu kiện Dầm 

 
Ghi chú:  Neo ngang dự ứng lực. 

Nứt cùng với dịch rỉ. 

 

Hình 3: Cấu kiện Dầm 

 
Ghi chú:   Neo ngang dự ứng lực. 

Neo bê tông đã bong tróc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Hình 4: Cấu kiện Dầm 

 
Ghi chú:   Neo ngang dự ứng lực. Cốt thép dự 
ứng lực đứt gãy. 
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E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

(1) Phán đoán chung 
 Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể dựa theo các hệ số khác nhau như 

tầm quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,vv.. về cơ bản là 
các kỹ thuật viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một cho từng loại công trình 
và từng loại cấu kiện. 

(2) Tham khảo để phán đoán về “Bất thường tại phần neo” 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 

Hư hỏng cần công tác sửa 
chữa khẩn cấp xem xét vấn 
đề an toàn tại vị trí hư hỏng 
của công trình xây dựng 

 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa khẩn 
cấp, xem xét các vấn đề 
khác  

Bong tróc đang xảy ra tạ phần neo, và đáng lo ngại là 
người đi bộ hoặc ô tô phía dưới có thể sẽ bị thiệt hại do 
hư hỏng bởi rơi một mảnh bê tông. 

Trong trường hợp này, cần thiết tiến hành các công tác 
khẩn cấp để đối phó với hư hỏng này khi cần thiết. 

S 
Hư hỏng cần thực hiện kiểm 
tra chi tiết 

Cốt thép dự ứng lực đã đứt gãy và đang rơi ra ngoài. 
Đáng lo ngại là những cốt thép dự ứng lực khác sẽ đứt 
gãy hoặc ăn mòn do chiều dày phủ bê tông mỏng, vì thế 
cần tiến hành kiểm tra chi tiết khi cần thiết. 

M Hư hỏng cần tiến hành công 
á bả ì

 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa … 
Nhìn chung, các kỹ thuật viên kiểm tra sẽ đánh giá 
những hư hỏng này nên được sửa chữa mà không 
phụ thuộc vào mức độ hư hỏng. 

(3) Ví dụ: 
 Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề “Rò rỉ nước, đọng nước” trình bày trên những phần sau:  

1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 
(Chú ý) Trong trường hợp công tác tăng cường bằng thi công bản thép hoặc tấm cacbon được thực hiện tại phần neo, 
bằng cốt thép dự ứng lực tại phần dầm hẫng của trụ dầm chữ T; sẽ rất khó khăn để phát hiện dấu hiệu xuống cấp của 
cốt thép dự ứng lực cho các kỹ thuật viên kiểm tra vì thế cần phải chú ý quan tâm hơn.  
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Dầm dự ứng lực dạng chữ T 
 

 
 

Hình 1: Cấu kiện Bản mặt cầu 

 
Ghi chú: (1+2) Bê tông neo cốt thép dự ứng 
lực bị bong tróc và thép neo bị ăn mòn tại bản 
mặt cầu hẫng; (3) Phần rơi do ngưng tụ có làm 
giảm lớp phủ bê tông dẫn đến ăn mòn cốt thép 
dự ứng lực và bong tróc bê tông. 

Hình 2: Cấu kiện Dầm 

 
Ghi chú:  (1+2)Nứt và bong tróc nghiêm trọng 
tại phần neo đầu dầm; (3) Trường hợp bê tông 
neo bị hư hỏng và cốt thép dự ứng lực bị ăn mòn 
thì nên tiến hành khảo sát chi tiết. 

 
Hình 3: Cấu kiện Dầm 

 
Ghi chú:  (1+2) Nứt và dịch rỉ xảy ra tại neo 
của cốt thép ngang dự ứng lực ở giữa dầm 
ngang; (3) Trường hợp dịch rỉ trên phần neo 
hư hỏng nghiêm trọng có thể được dự đoán tại 
cốt thép dự ứng lực và bê tông phần neo có thể 
rơi xuống. 

 
Hình 4: Cấu kiện Dầm 

 
Ghi chú: (1+2) Nứt trên cốt thép dự ứng lực 
ngang và cấu kiện thép lộ ra; (3) Trường hợp cốt 
thép dự ứng lực hoặc cáp bị hư hỏng thì việc sửa 
chữa nên được tiến hành bất cứ khi nào hư hỏng 
xảy ra. 
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Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng 
khác 19. Phai màu và xuống cấp 1/5 

 

A. Đặc điểm của tình trạng chung hoặc hư hỏng 

 “Phai màu hoặc xuống cấp được định nghĩa là màu sắc bề mặt ban đầu của cấu kiện như bề mặt bê 
tông bị thay đổi sang màu sắc khác, hoặc đặc điểm của vật liệu ban đầu bị xuống cấp như sự hóa 
cứng của cao su, sự xuống cấp của nhựa, vv... 

 
 

 
H19.1 Phai màu bản mặt cầu bê tông 

 

 

 
H19.2 Phai màu bản mặt cầu bê tông 

 

 
H19.3 Nứt trên gối cầu bằng cao su  

 

 
H19.4 Nứt trên gối cầu bằng cao su  
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Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 19. Phai màu và xuống cấp 2/5 
 

B. Mối liên hệ với những hư hỏng khác 

 Phai màu sơn hoặc lớp mạ kim loại của cấu kiện thép không thuộc phạm vi của phần này. 
 Hiện tượng không thay đổi màu sắc vật liệu ban đầu do bụi bẩn gây ra bởi nước chảy trên bề mặt bê 

tông hoặc lắng đọng phù sa rò rỉ từ bê tông, bui bẩn bởi hệ thống xả hơi của ô tô hoặc muội than 
không được đề cập trong phần này. 

 Phai màu gây ra do cháy không được đề cập trong phần này (Nó sẽ được đánh giá như “Hư hỏng 
khác”). 
 

 

 
H19.5 Phai màu sơn trên kết cấu thép 

 
 

 

 
H19.6 Phai màu sơn trên kết cấu 

thép 
 

 

 
H19.7 Phai màu trên bề mặt bê tông do 

nước chảy 
 

 

 
H19.8 Phai màu trên bề mặt bê tông 

do nước chảy 
 

  

 



Dự án Tăng cường Năng lực Bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

134 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 19. Phai màu và xuống cấp 3/5 
 

D. Đánh giá mức độ hư hỏng  

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa trên tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Phai màu 
hoặc xuống cấp”. 

 Về cơ bản, đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được phân loại theo các loại vật liệu hoặc đặc điểm như “bê 
tông”, “cao su”, “nhựa”, và “Khác”. 

(1) Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng 
1) Phân loại theo vật liệu hoặc đặc điểm 
 

Loại Vệt liệu/ đặc điểm 
1 Bê tông 
2 Cao su 
3 Nhựa 
4 Khác  

(Chú ý) Phân loại này phụ thuộc vào vật liệu/ chất lượng của thân cấu kiện, vì thế vật liệu bao phủ 
không được bao hàm ở đây. Trong trường hợp kết cấu thép, hư hỏng lớp mạ của nó sẽ được đánh 
giá trong phần “Sự xuống cấp của chức năng chống ăn mòn”, trong trường hợp cấu kiện bê tông thì 
hư hỏng lớp phủ của nó sẽ được đánh giá trong phần “Những hư hỏng của vật liệu gia cố bản mặt 
cầu bê tông”. 

2) Các mức độ hư hỏng 

Loại1: Bê tông 

Loại Trạng thái chung 

a Không có hư hỏng 
b - 
c - 
d - 
e Phai màu thành màu trắng sữa hoặc màu vàng nhạt 

 

Loại2: Cao su 

Loại Trạng thái chung 

a Không có hư hỏng 
b - 
c - 
d - 
e Hóa cứng hoặc xảy ra nứt 

 

Loại3: Nhựa 

Loại Trạng thái chung 

a Không có hư hỏng 
b - 
c - 
d - 
e Trở nên dễ gãy hoặc xảy ra nứt 
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Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 19. Phai màu và xuống cấp 2/6 
 

(2) Ví dụ đánh giá  
Đánh giá e 

 
Hình 1: Cấu kiện Dầm 

 
     Ghi chú:  Bê tông chuyển thành màu vàng. 

 

Hình 2: Cấu kiện Gối cầu 

 
Ghi chú:  Nứt gối cao su 

 
Hình 3: Cấu kiện Gối cầu 

 
       Ghi chú:   Nứt gối cao su 

  
Hình 4: Cấu kiện Gối cầu 

 
     Ghi chú:   Nứt gối cao su 
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Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 19. Phai màu và xuống cấp 2/6 
 

E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

 
(4) Phán đoán chung 
 

Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể dực theo các hệ số khác nhau như 
tầm quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,vv.. về cơ bản là 
các kỹ thuật viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một cho từng loại công trình 
và từng loại cấu kiện. 

  
(5) Tham khảo để phán đoán về “Phai màu hoặc xuống cấp” 

 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 
Hư hỏng cần công tác sửa chữa khẩn cấp 
xem xét vấn đề an toàn tại vị trí hư hỏng 
của công trình xây dựng

 

E2 Hư hỏng cần sửa chữa khẩn cấp, xem xét 
các vấn đề khác 

 

S Hư hỏng cần thực hiện kiểm tra chi tiết 

Bề mặt bê tông đang bị phai màu 
thành màu vàng nhạt, và đáng lo ngại 
rằng thân bê tông có thể bị ảnh hưởng 
bởi hư hỏng đông kết hoặc phản ứng 
cốt liệu kiềm, vì thế cần tiến hành các 
công tác kiểm tra chi tiết khi cần thiết. 

M Hư hỏng cần tiến hành công tác bảo trì  

B,C Hư hỏng cần sửa chữa …  
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Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 20. Rò rỉ nước và đọng nước 1/6 
 

A. Đặc điểm của tình trạng chung hoặc hư hỏng 

 
  “Rò  rỉ nước, đọng nước” được định nghĩa là nước mưa... đang rò rỉ từ khe co giãn, hệ thống thoát 

nước không thực hiện được chức năng ban đầu của nó, hoặc nước mưa đang chảy từ trong kết cấu 
dầm, dầm hẫng, gối cầu và đọng lại tại đó. 

 Trường hợp mưa to, hệ thống thoát nước không thể thoát được nước nưa bởi vì quá tải và nước 
đọng đang xảy ra tại nhiều phần, nhưng nó là hiện tượng tạm thời. Vì thế, nếu các kỹ thuật viên 
kiểm tra có thể đánh giá là hiện tượng này rõ ràng không ảnh hưởng đến kết cấu thì điều này sẽ 
không được đánh giá như hư hỏng. 
 

 

 
H20.1 Rò rỉ nước từ khe co giãn 

 

 
H20.2 Rò rỉ nước từ đường ống thoát nước 

  

H20.3 Nước đọng và ăn mòn trong dầm hộp do rò rỉ nước từ bể thu nước 

 

 
H20.4 Nước đọng tại chân gối cầu 

 

 

 
H20.5 Nước đọng tại chân gối cầu 
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Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 20. Rò rỉ nước và đọng nước 2/6 
 

B.  Mối liên hệ với những hư hỏng khác 

 

 Nước rò rỉ từ vết nứt xuyên vào bên trong bê tông được đánh giá như “Rò rỉ nước/ vôi bột”. 

 “Hư hỏng ống thoát nước” không được đánh giá trong phần này. Nó nên được đánh giá như “Hư 
hỏng của hệ thống thoát nước” trong phần liên quan.  

 
 

 
H20.6 Nước rò rỉ từ vị trí bê tông mố bị vỡ 

 

 
H20.7 Nước rò rỉ từ vết nứt của bản mặt cầu 

 

 
H20.8 Đứt gãy với ống thoát nước 

 

 

 
H20.9 Đứt gãy với ống thoát nước 

 

 
H20.10 Đứt gãy với ống thoát nước 

 

 
H20.11 Đứt gãy với ống thoát nước 

 

 



Dự án Tăng cường Năng lực Bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 
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Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng 
khác 20. Rò rỉ nước và đọng nước  3/6 

 

D. Đánh giá mức độ hư hỏng  

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa theo tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Rò rỉ nước, 
đọng nước”. 

 
(1) Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng 

1) Phân loại theo vật liệu hoặc đặc điểm 
 

Loại Trạng thái chung 
a Không có hư hỏng 
b - 
c - 
d - 

e 
Rò rỉ nước từ khe co giãn hoặc vị trí có bể thu nước, đọng nước 
xung quanh gối cầu, đọng nước trong kết cấu dầm. 
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Các loại hư hỏng khác 20. Rò rỉ nước và đọng nước  4/6 
 

(2)   Ví dụ đánh giá  
Đánh giá e 

 
Hình 1: Cấu kiện- Cấu  kiện khác 

 
         Ghi chú:  Nước đọng tại chân gối cầu. 

 

Hình 2: Cấu kiện - Cấu  kiện khác 

 
     Ghi chú:  Nước đọng tại chân gối cầu. 

 
Hình 3: Cấu kiện Bể thu nước 

 
         Ghi chú:   Rò rỉ nước từ bể thu nước. 

  
Hình 4: Cấu kiện Dầm 

 
      Ghi chú:   Nước đọng trong dầm hộp. 

 
Hình 5: Cấu kiện Khe co giãn 

 
         Ghi chú:   Nước rò rỉ từ khe co giãn. 

  
Hình 6: Cấu kiện Khe co giãn 

 
     Ghi chú:   Nước rò rỉ từ khe co giãn. 
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Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 20. Rò rỉ nước và đọng nước 5/6 
 

E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

 
(1) Phán đoán chung 
 

Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể dựa theo các hệ số khác nhau như 
tầm quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,vv.. về cơ bản là 
các kỹ thuật viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một cho từng loại công trình 
và từng loại cấu kiện. 

  
(2) Tham khảo để phán đoán về “Rò rỉ nước, đọng nước” 

 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 
Hư hỏng cần công tác sửa chữa khẩn cấp 
xem xét vấn đề an toàn tại vị trí hư hỏng 
của công trình xây dựng 

 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa khẩn cấp, xem xét 
các vấn đề khác 

 

S Hư hỏng cần thực hiện kiểm tra chi tiết   

M Hư hỏng cần tiến hành công tác bảo trì 
Nước rò rỉ từ phần khe co giãn, 
Nếu lượng nước nhỏ, nên thực 
hiên các công tác bảo trì phù hợp 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa …  

 
 

(3) Ví dụ: 
 Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề “Rò rỉ nước, đọng nước” trình bày trên những phần sau:  

1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 
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Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng 
khác 

20. Rò rỉ nước và đọng 
nước  6/6 

 
 Ví dụ  

Hình 1: Cấu kiện khe co giãn 

 
Ghi chú:  (1+2) Nước rò rỉ từ hệ thống thoát nước 
tại khe co giãn; (3) Hệ thống thoát nước có khả 
năng bị trục trặc do chất đống mảnh vụn, rác từ 
mặt đường dẫn đến rò rỉ nước. 

Hình 2: Cấu kiện khe co giãn 

 
Ghi chú:  (1+2) Hư hỏng cao su trám tại khe 
co giãn; (3) Trường hợp rò rỉ nước từ khe co 
giãn, dầm hoặc gối cao su trở nên bị ăn mòn 
nghiêm trọng. 

Hình 3: Cấu kiện Dầm 

 
Phía trong dầm hộp 

 
Phía ngoài dầm hộp 

Ghi chú:   (1+2) Nước đọng thể tích lớn trong dầm hộp dẫn đến ăn mòn nghiêm trọng và bản nối bên 
ngoài dầm hộp cũng bị ăn mòn;(3) Thông thường rất khó khăn để quan sát được rò rỉ nước trong dầm 
hộp cũng như hư hỏng đường ống thoát nước nhưng một vài hiện tượng như vết nước ở dưới đế hoặc 
dịch rỉ nhỏ cũng nói lên thực tế đó.  
 

Hình 4: Cấu kiện Đường ống thoát nước 

 
Ghi chú: (1+2) Dịch rỉ dọc theo đường ống thoát 
nước có thể quan sát được; (3) Trường hợp dịch rỉ 
xuất hiện xung quanh dầm hộp, thì phía trong dầm 
hộp đã xuất hiện ăn mòn. 

 Hình 5: Cấu kiện Đường ống thoát nước 

 
Ghi chú:   (1+2) Rò rỉ nước từ bể thu nước và 
ăn mòn của dầm ngang có thể quan sát được; 
(3) Rìa giữa bể thu nước và bản mặt cầu có thể 
bị rò rỉ nước hoặc thấm nhập nước. 
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Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 21. Âm thanh và rung động bất 
thường 1/4 

 

A. Đặc điểm của tình trạng chung hoặc hư hỏng 

 
 “Âm thanh và rung động bất thường” được định nghĩa là một kết cấu tạo ra nhiều âm thanh và rung 

động bất thường.  
 

 

 
H21.1 Âm thanh do va chạm tấm cách âm 

và mia thu ánh sáng  

 

 
H21.2 Âm thanh do va chạm giữa thanh xiên 
 của giàn và bản mặt cầu bê tông dự ứng lực  

 
 

 
H21.3 Lan can cùng với dây xoắn rung động. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
H21.4 Lan can cùng với dây xoắn rung động. 
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Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng 
khác 

21. Âm thanh và rung động bất 
thường 

2/4 

 

B. Mối liên hệ với những hư hỏng khác 

 
 Những âm thanh và rung động bất thường xảy ra do sự cố của kết cấu hoặc hư hỏng. Thi thoảng nó 

xảy ra do kết hợp cả 2 chỉ tiêu. Vì thế, thậm chí nếu nó tương tự với nhiều loại hư hỏng khác thì sẽ 
được đánh giá như ở phần “Âm thanh và rung động bất thường” và trong cả phần các loại liên quan. 
 

 

 
H21.5 Âm thanh từ phần đứt gãy của mối 

 hàn liên kết giữa thanh giằng và thanh treo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
H21.6 Âm thanh do lỏng bu lông tại khe co giãn. 
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Các loại hư hỏng 
khác 

21. Âm thanh và rung động bất 
thường 

3/4 

 

D. Đánh giá hư hỏng  

Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được thực hiện dựa theo tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Âm thanh và rung 
động bất thường”. 

 
(1)Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng 
 

1) Phân loại theo vật liệu hoặc đặc điểm 
 

Loại Trạng thái chung 

a Không có hư hỏng 

b - 
c - 
d - 

e 

Hệ thống chồng sụp đổ cầu, khe co giãn hoặc gối cầu, tấm cách âm, 
dầm chủ, kết cấu để kiểm tra tạo ra âm thanh bất thường. Hoặc các 
kỹ thuật viên kiểm tra có thể xác nhận rằng nó tạo ra rung động 
hoặc lung lay. 
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thường 

4/4 

 

E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

 
(1) Phán đoán chung 
 
 Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể dực theo các hệ số khác nhau như 

tầm quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,vv.. về cơ bản là 
các kỹ thuật viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một cho từng loại công trình 
và từng loại cấu kiện. 

 
(2) Tham khảo để phán đoán về “Âm thanh và rung động động bất” 

 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 

Hư hỏng cần công tác sửa chữa 
khẩn cấp xem xét ấn đề an toàn 
tại vị trí hư hỏng của công trình 
xây dựng 

 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa khẩn cấp, 
xem xét các vấn đề khác 

Khi xe cộ chạy qua đường, âm thanh bất 
thường xảy ra. Điều đáng lo ngại rằng 
những người sống xung quanh đường đang 
bị thiệt hại bởi những hư hỏng do âm thanh 
này. 

Trong trường hợp này, cần tiến hành các 
công tác khẩn cấp để chống lại hư hỏng 

ầ ế

S 
Hư hỏng cần thực hiện kiểm tra 
chi tiết 

Âm thanh và rung động bất thường đang 
xảy ra, nhưng các kỹ thuật viên kiểm tra 
không thể xác định được nguyên nhân 
hoặc nguồn gốc của hư hỏng. 

Trong trườnghợp này, cần tiến hành kiểm 
tra chi tiết khi cần thiết.

M 
Hư hỏng cần tiến hành công tác 
bảo trì 

Âm thanh lách cách đang xảy ra bởi vì 
lỏng hoặc lắp ráp phụ trợ kim loại, nhưng 
âm thanh này nhỏ. 

Trong trường hợp này, cần thực hiện các 
công tác bảo trì phù hợp khi cần thiết. 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa …  
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Các loại hư hỏng khác 22. Biến dạng và lún/võng bất 
thường 1/2 

 

A. Đặc điểm của tình trạng chung hoặc hư hỏng 

 
  “Biến dạng hoặc lún võng bất thường” được định nghĩa là lún/ võng bất thường cái mà không xảy 

ra trong điều kiện thường, đang xảy ra.  
 

B. Mối liên hệ với những hư hỏng khác 
 

 Võng bất thường gây ra do sự cố của công trình cầu hoặc hư hỏng hoặc kết hợp cả sự cố và hư hỏng 
trong một số trường hợp. Vì thế, hư hỏng này sẽ được đánh giá trong cả phần này và phần liên quan. 

 Võng bất thường tương tự với võng do tĩnh tải bởi vì nó có thể được xác nhận trong kiểm tra. Vì 
thế, võng bất thường tạm thời do hoạt tải không thuộc phần này.  
 

 

 
H22.1 Lún kết cấu phần dưới dẫn đến 

võng kết cấu phần trên 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
H22.2 Lún kết cấu phần dưới dẫn đến 

võng kết cấu phần trên 
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D. Đánh giá hư hỏng  

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được thực hiện dựa theo tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Biến dạng 
hoặc lún/võng bất thường”. 

 
(1) Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng 

 
1) Phân loại theo vật liệu hoặc đặc điểm 
 

Loại Trạng thái chung 

a Không có hư hỏng 

b - 
c - 
d - 

e Lún/võng bất thường đã xảy ra tại dầm chủ, kết cấu để kiểm tra,vv... 
 

E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 
 

(1) Phán đoán chung 
 
 Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể dực theo các hệ số khác nhau như 

tầm quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,vv.. về cơ bản là 
các kỹ thuật viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một cho từng loại công trình 
và từng loại cấu kiện. 

 
(2) Tham khảo để phán đoán về “Biến dạng hoặc lún/võng bất thường” 

 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 
Hư hỏng cần công tác sửa chữa khẩn 
cấp xem xét vấn đề an toàn tại vị trí 
hư hỏng của công trình xây dựng 

 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa khẩn cấp, 
xem xét các vấn đề khác 

 
 

S 
Hư hỏng cần thực hiện kiểm tra chi 
tiết 

Dầm bê tông đang lún/ võng ở giữa 
nhịp, nhưng các kỹ thuật viên kiểm tra 
không thể xác định được nguyên nhân 
của hư hỏng. Trong trường hợp này cần 
tiến hành kiểm tra chi tiết khi cần thiết. 

M Hư hỏng cần tiến hành công tác bảo 
trì

 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa …  
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Các loại hư hỏng 
khác 

23. Biến dạng và đứt gãy (đứt 
quãng) 1/6 

 

A. Đặc điểm của tình trạng chung hoặc hư hỏng 

 
  “Biến dạng và đứt gãy (đứt quãng)” được định nghĩa là biến dạng cục bộ đã xảy ra hoặc một phần 

cấu kiện bị đứt gãy do tai nạn xe cộ, cào xước công trình, động đất,vv... Hư hỏng này sẽ được đánh 
giá trong phần này mà không cần quan tâm đến nguyên nhân của nó.  
 

 

 
H23.1 Biến dạng cục bộ với sườn tăng 

cường đứng 

 

 
H23.2 Hệ giằng ngang bị biến dạng cục bộ 

 
 

 
H23.3 Giảm tiết diện ngang với dầm 

 

 
H23.4 Biến dạng xảy ra tại lan can 

 

 
H23.5 Đứt quãng lớp cao su trên cùng 

tại khe co giãn 
 

 

 
H23.6 Biến dạng tại bản kẹp của gối cầu 
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B. Mối liên hệ với những hư hỏng khác 

 
 Trong trường hợp xảy ra “Bong tróc bê tông, cốt thép lộ ra” trên cấu kiện bê tông, những hư hỏng 

này sẽ được đánh giá trong phần liên quan ngoại trừ phần “Biến dạng và đứt gãy (đứt quãng)” 
 Trong trường hợp xảy ra đồng thời cả “Nứt” và “Đứt gãy” trên kết cấu thép, thì mỗi loại hư hỏng sẽ 

được đánh giá trong cả phần này và phần liên quan. 
 

 

 
H23.7 Biến dạng và nứt tại cánh dưới  

của dầm dọc 

 

 
H23.8 Biến dạng và bong tróc màng sơn trên 

hệ giằng ngang phía dưới  
 

 
 H23.9 Biến dạng và đứt gãy tại lan can của lề 

người đi bộ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
H23.10 Biến dạng và đứt gãy tại lan can 
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D. Đánh giá hư hỏng  

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa theo tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Biến dạng và 
đứt gãy (Đứt quãng)”. 

 
(1) Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng 

 
1) Phân loại theo vật liệu hoặc đặc điểm 
 

Loại Trạng thái chung 
a Không có hư hỏng 
b - 

c Cấu kiện đang bị biến dạng cục bộ. 
Một phần của cấu kiện bị đứt gãy. 

d - 

e Cấu kiện đang bị biến dạng cục bộ và nghiêm trọng. 
Một phần cấu kiện bị đứt gãy nghiêm trọng. 
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Các loại hư hỏng 
khác 

23. Biến dạng và đứt gãy (đứt 
quãng)  4/6 

 
(2)   Ví dụ  
Đánh giá c 

 
Hình 1: Cấu kiện Dầm 

 
Ghi chú:  Biến dạng cục bộ xảy ra tại dầm hộp. 

 

 
Hình 2: Cấu kiện Lan can 

 
Ghi chú:  Cấu kiện biến dạng cục bộ có thể 
quan sát được. 

 
Hình 3: Cấu kiện Khe co giãn 

 
Ghi chú:   Bong tróc lớp cao su trên mặt của khe 
co giãn. 

  
Hình 4: Cấu kiện Bản mặt cầu 

 
Ghi chú:   Đứt quãng dầm và phía sau bản 
mặt cầu. 

 
Hình 5: Cấu kiện Dầm 

 
Ghi chú:   Biến dạng cục bộ nghiêm trọng tại đầu 
dầm. 

  
Hình 6: Cấu kiện Gối cầu 

 
Ghi chú:   Biến dạng cục bộ nghiêm trọng tại 
đầu dầm. 
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E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

 
(1) Phán đoán chung 

Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể dực theo các hệ số khác nhau như 
tầm quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,vv.. về cơ bản là 
các kỹ thuật viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một cho từng loại công trình 
và từng loại cấu kiện. 

  
(2) Tham khảo để phán đoán về “Biến dạng và đứt gãy (đứt quãng)” 

 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 

Hư hỏng cần công tác sửa chữa 
khẩn cấp xem xét vấn đề an toàn 
tại vị trí hư hỏng của công trình 
xây dựng 

 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa khẩn cấp, 
xem xét các vấn đề khác 
khác 

Lan can đang bị biến dạng nghięm 
trọng. Điều đáng lo ngại rằng những 
người đi bộ hoặc ô tô bên dưới sẽ chịu 
thiệt hại do những hư hỏng này. 

Trong trường hợp này, cần tiến hành 
các công tác khẩn cấp để chống lại hư 
hỏng này khi cần thiết

S 
Hư hỏng cần thực hiện kiểm tra 
chi tiết 

  

M 
Hư hỏng cần tiến hành công tác 
bảo trì 

Biến dạng cục bộ và biến dạng nhỏ 
đang xảy ra tại lan can, cần tiến hành 
công tác bảo trì khi cần thiết. 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa … 

Hư hỏng xảy ra do tai nạn xe cộ tại 
bản mặt cầu bê tông hẫng, có khả năng 
không thể sửa chữa được bằng công 
tác bảo trì bởi vì phạm vi của hư hỏng 

 
(3) Ví dụ: 

               Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề “Biến dạng và đứt gãy (đứt quãng)” trình bày trên những phần 
sau:  

1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 

 
 

 



Dự án Tăng cường Năng lực Bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

154 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 23. Biến dạng và đứt gãy (đứt quãng) 6/6 
 

 Ví dụ  
Hình 1: Cấu kiện Dầm 

 
Ghi chú:   (1+2) Biến dạng và hư hỏng một chiều 
có thể quan sát được tại bản cánh của dầm; (3) 
Trong trường hợp thiếu tĩnh không, xe cộ hoặc tàu 
thuyền va đập vào dầm, thì cần phải có biện pháp 
đối phó kịp thời. 

Hình 2: Cấu kiện Dầm 

 
Ghi chú:  (1+2) Biến dạng và hư hỏng một 
chiều có thể quan sát được tại bản cánh của 
dầm; (3) Trong trường hợp thiếu tĩnh không, 
xe cộ hoặc tàu thuyền va đập vào dầm, thì cần 
phải có biện pháp đối phó kịp thời. 

Hình 3: Cấu kiện Vỉa Hình 4: Cấu kiện Lan can 

 
Ghi chú: (1+2) Vỉa bên cạnh mặt cầu bị đứt quãng 
và đầu cột bị nghiêng; (3) Trường hợp cấu kiện bị 
đứt quãng và cốt thép lộ ra thì tốt nhất là cần tìm 
biện pháp đối phó kịp thời. 

 
Ghi chú: (1+2) Biến dạng và ăn mòn nghiêm 
trọng có thể quan sát được tại lan can; (3) Hư 
hỏng của lan can ngày càng nhiều vì thể để 
tránh xe cộ chạy đâm qua lan can thì cần phải 
có biện pháp đối phó. 

Hình 5: Cấu kiện Ống thoát nước 

 
Ghi chú: (1+2) Đứt quãng một phần đường ống 
thoát nước; (3) Trường hợp hư hỏng đường ống 
thoát nước có thể gây hại đến người sử dụng 
đường nên cần phải có biện pháp đối phó kịp thời. 

 Hình 6: Cấu kiện Dầm 

 
Ghi chú:   (1+2) Sườn tăng cường ngang bị 
biến dạng cục bộ. 
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A. Đặc điểm của tình trạng chung hoặc hư hỏng 

 
 “Chất đống mảnh vụn và rác” trong bể thu nước hoặc ống thoát nước đang bị tắc nghẽn bởi bùn và 

cát, hoặc bùn và cát đang tích tụ xung quanh gối cầu.  
 

 

 
H24.1 Hố thu nước chất đống mảnh vụn và rác. 

 

 

 
H24.2 Hố thu nước chất đống mảnh vụn và rác. 

 
 

 
H24.3 Chất đống mảnh vụn và rác xung quanh 

chân gối cầu. 
 

 

 
H24.4 Chất đống mảnh vụn và rác xung quanh 

chân gối cầu. 

 

 
H24.5 Chất đống mảnh vụn và rác tại khe co giãn 

 

 
H24.6 Cống thoát nước bị chất đống mảnh vụn và 

rác. 
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D. Đánh giá hư hỏng  

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa theo tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Chất đống 
mảnh vụn và rác”. 

 
(1) Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng 

 
1) Phân loại theo vật liệu hoặc đặc điểm 
 

Loại Trạng thái chung 
a Không có hư hỏng 
b - 
c - 
d - 

e 
Bể thu nước hoặc ống thoát nước đang bị tắc nghẽn bởi bùn và 
cát, hoặc bùn và cát đang tích tụ xung quanh gối cầu. 
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157 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 24. Chất đống mảnh vụn và rác 3/5 
 

(2)   Ví dụ  
Đánh giá e 

 
Hình 1: Cấu kiện Hố thu nước 

 
Ghi chú:  Chất đống mảnh vụn tại hố thu nước. 

 

 
Hình 2: Cấu kiện Hố thu nước 

 
Ghi chú:  Chất đống mảnh vụn tại hố thu 
nước. 

 
Hình 3: Cấu kiện Khác 

 
Ghi chú:   Chất đống mảnh vụn xung quanh gối 
cầu. 

  
Hình 4: Cấu kiện Khác 

 
Ghi chú:   Chất đống mảnh vụn xung quanh 
gối cầu. 

 
Hình 5: Cấu kiện Khe co giãn 

 
Ghi chú:   Chất đống mảnh vụn tại khe hở của khe 
co giãn. 

  
Hình 6: Cấu kiện Khe co giãn 

 
Ghi chú:   Chất đống mảnh vụn tại cống thoát 
nước tại khe co giãn. 
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158 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 24. Chất đống mảnh vụn và rác 4/5 
 

E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

 
(1) Phán đoán chung 
 
Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể dực theo các hệ số khác nhau như 
tầm quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,vv.. về cơ bản là các 
kỹ thuật viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một cho từng loại công trình và từng 
loại cấu kiện. 
  

(2) Tham khảo để phán đoán về “Chất đống mảnh vụn và rác” 
 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 Hư hỏng cần công tác sửa chữa khẩn 
cấp xem xét vấn đề an toàn tại vị trí hư

 

E2 Hư hỏng cần sửa chữa khẩn cấp, xem 
xét các vấn đề khác 

 

S Hư hỏng cần thực hiện kiểm tra chi tiết   

M Hư hỏng cần tiến hành công tác bảo trì 
Chỉ có bể thu nước đang bị tắc nghẽn 
bởi bùn và cát, và với tỉ lệ nhỏ, cần 
thực hiện các công tác bảo trì khi cần 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa … 
Toàn bộ ống thoát nước đanh bị tắc 
nghẽn, và không thể làm sạch ống thoát 
nước bằng công tác bảo trì bởi vì tỉ lệ

 
(3) Ví dụ: 

               Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề “Chất đống mảnh vụn và rác” trình bày trên những phần sau:  
1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 

 
 

 



Dự án Tăng cường Năng lực Bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

159 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 24. Chất đống mảnh vụn và rác 5/5 
 

 Ví dụ  
 

Hình 1: Cấu kiện Bể thu nước của ống thoát  nước 

 
Ghi chú:   (1+2) Chất đống mảnh vụn tại bể thu 
nước của ống thoát nước; (3) Rò rỉ hoặc tràn ra 
ngoài bể thu, dễ dàng đào khu vực xung quanh hệ 
thống thoát nước bị vỡ. 

 
Hình 2: Cấu kiện Khe co giãn 

 
Ghi chú: (1+2) Chất đống mảnh vụn tại khe hở 
của khe co giãn; (3) Trường hợp khó khăn cho 
hành khách thì các biện pháp đối phó phải 
được thực hiên. 

Hình 3: Cấu kiện Khác 

 
Ghi chú: (1+2) Chất đống mảnh vụn xung quanh 
gối cầu; (3) Trường hợp nó gây khó khăn cho 
kiểm tra thì công tác bảo trì cần được tiến hành 
nhanh chóng. 

Hình 4: Cấu kiện Khác 

 
Ghi chú: (1+2) Chất đống mảnh vụn xung 
quanh gối cầu; (3) Trường hợp mảnh vụn 
bao phủ sâu thì sẽ gây ra ăn mòn cốt thép. 

Hình 5: Cấu kiện Hố thu nước 

 
Ghi chú: (1+2) Chất đống mảnh vụn tại hố thu 
nước; 

(3) Trường hợp nước đọng tại bản mặt cầu và 
thấm nhập vào bản mặt cầu. 

 Hình 6: Cấu kiện Hố thu nước 

 
Ghi chú:   (1+2) Chất đống mảnh vụn tại hố 
thu nước; (3) Trường hợp nước đọng tại mặt 
cầu sẽ gây khó khăn cho xe cộ thông qua. 
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160 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng 
khác 

25. Lún, dịch chuyển và 
nghiêng 1/5 

 

A. Đặc điểm của tình trạng chung hoặc hư hỏng 

 
  “Lún, dịch chuyển và nghiêng” được định nghĩa là móng hoặc gối cầu đã lún, dịch chuyển hoặc 

nghiêng. 
 

 

 
H25.1 Nghiêng gối cầu 

 

 

 
H25.2 Nghiêng và lún gối cầu 

 

 
H25.3 Lún trụ 

 

 
H25.4 Dịch chuyển mố 
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161 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 25. Lún, dịch chuyển và 
nghiêng 2/5 

 

B. Mối liên hệ với những hư hỏng khác 

 
 Trong trường hợp xảy ra “Lún, dịch chuyển hoặc nghiêng” ở khe co giãn hoặc khe co giãn lệch 

nhau, mỗi hư hỏng sẽ được đánh giá ở cả phần này và trong phần liên quan. 
 

  

H25.5 Dịch chuyển nghiêm trọng của khe co giãn và gối cầu, sự va chạm 
giữa dầm và tường chắn do dịch chuyển mố. 

 

 
H25.6 Va chạm giữa dầm và tường chắn 

 

 
H25.7 Vết nứt tại phần xây chèn của khe co giãn 

 

 
H25.8 Khe hở thẳng đứng và khe 

hở rộng tại khe co giãn 

 

 
H25.9 Nghiêng và ăn mòn tại gối cầu 
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162 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng 
khác 

25. Lún, dịch chuyển và 
nghiêng 3/5 

 

D. Đánh giá hư hỏng  

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa theo tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Lún, dịch 
chuyển hoặc nghiêng”. 

 
(1) Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng 

 
1) Phân loại theo vật liệu hoặc đặc điểm 

 

Loại Trạng thái chung 
a Không có hư hỏng 
b - 
c - 
d - 

e 
Gối cầu đã lún. 
Kết cấu phần dưới đã dịch chuyển hoặc nghiêng. 
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163 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 25. Lún, dịch chuyển và 
nghiêng 4/5 

 

(2)  Ví dụ  
Đánh giá e 

 
Hình 1: Cấu kiện Gối cầu 

 
Ghi chú:  Nghiêng và lún gối cầu. 

 

Hình 2: Cấu kiện Gối cầu 

 
Ghi chú:  Nghiêng và lún gối cầu. 

 
Hình 3: Cấu kiện Gối cầu 

 
       Ghi chú:   Nghiêng và lún gối cầu. 

  
Hình 4: Cấu kiện Gối cầu 

 
Ghi chú:   Nghiêng và lún gối cầu. 

 
Hình 5: Cấu kiện Khác 

 
Ghi chú:   Nghiêng và lún kết cấu phần dưới. 

  
Hình 6: Cấu kiện Tường chắn đất 

 
Ghi chú:   Nghiêng và lún kết cấu phần dưới. 
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164 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 25. Lún, dịch chuyển và nghiêng 5/5 
 

E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

 
(1) Phán đoán chung 
 
Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể dực theo các hệ số khác nhau như 
tầm quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,vv.. về cơ bản là các 
kỹ thuật viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một cho từng loại công trình và từng 
loại cấu kiện. 
  

(2) Tham khảo để phán đoán về “Lún, dịch chuyển hoặc nghiêng” 
 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 
Hư hỏng cần công tác sửa chữa khẩn 
cấp xem xét vấn đề an toàn tại vị trí 
hư hỏng của công trình xây dựng 

 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa khẩn cấp, xem 
xét các vấn đề khác 

 

S 
Hư hỏng cần thực hiện kiểm tra chi 
tiết 

Quan sát ta thấy rằng kết cấu phần dưới 
đã lún hoặc dịch chuyển hoặc nghiêng so 
với vị trí tương đối của cấu kiện khác, 
nhưng các kỹ thuật viên kiểm tra không 
thể xác nhận nó bằng kiểm tra trực quan 
bằng mắt, vì thế cần tiến hành kiểm tra chi 
tiết phù hợp khi cần thiết. 

M Hư hỏng cần tiến hành công tác bảo 
trì

 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa …  
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165 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 26. Xói mòn 1/4 
 

A. Đặc điểm của tình trạng chung hoặc hư hỏng 

 
  “Xói mòn” được định nghĩa là đất và cát xung quanh thân móng hoặc kết cấu phần dưới bị xói mòn 

do nước chảy, sau đó biến mất.  
 

 

 
H26.1 Đất bị rửa trôi tại móng 

 

 

 
H26.2 Đất bị rửa trôi tại móng 

 

 
H26.3 Móng bị rửa trôi. 

 

 

 
H26.4 Móng bị rửa trôi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dự án Tăng cường Năng lực Bảo trì Đường bộ tại Việt Nam 

166 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 26. Xói mòn 2/4 
 

D. Đánh giá hư hỏng  

 Đánh giá mức độ hư hỏng sẽ được tiến hành dựa theo tiêu chuẩn đánh giá hư hỏng về “Xói 
mòn”. 

 
(1) Tiêu chuẩn về đánh giá hư hỏng 

 
1) Phân loại theo vật liệu hoặc đặc điểm 
 

Loại Trạng thái chung 
a Không có hư hỏng 
b - 

c Đất và cát xung quanh móng của kết cấu phần dưới đã xói mòn do 
nước chảy 

d - 

e 
Đất và cát xung quanh móng của kết cấu phần dưới đã xói mòn do 
nước chảy. 
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167 Hướng Dẫn Công Tác Kiểm Tra Đường Bộ 
Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng 
khác 26. Xói mòn 3/4 

 
(2) Ví dụ  
Đánh giá c 

 
Hình 1: Cấu kiệnKhác 

 
Ghi chú:  Xói mòn tại móng. 

 

Hình 2: Cấu kiện Khác 

 
Ghi chú:  Xói mòn tại móng. 

 
Hình 3: Cấu kiện Khác 

 
Ghi chú:  Xói mòn tại móng. 
 

  
Hình 4: Cấu kiện Chân trụ 

 
Ghi chú:  Xói mòn tại móng. 
 

 
Hình 5: Cấu kiện Khác 

 
Ghi chú:  Xói mòn tại móng. 

  
Hình 6: Cấu kiện Khác 

 
Ghi chú:  Xói mòn tại móng. 
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Tham Khảo II 

Các loại hư hỏng khác 26. Xói mòn 4/4 
 

E. Phán đoán để phân loại các biện pháp 

 
(1) Phán đoán chung 

Phán đoán để phân loại các biện pháp nên được đánh giá tổng thể dực theo các hệ số khác nhau như 
tầm quan trọng của mỗi cấu kiện, sự xuống cấp của hư hỏng, tình trạng môi trường,vv.. về cơ bản là 
các kỹ thuật viên kiểm tra sẽ phán đoán tình trạng hư hỏng từng bước một cho từng loại công trình 
và từng loại cấu kiện. 

  
(2) Tham khảo để phán đoán về “Xói mòn” 

 

Loại Nội dung Nhận xét 

E1 
Hư hỏng cần công tác sửa chữa 
khẩn cấp xem xét vấn đề an toàn tại 
vị trí hư hỏng của công trình xây 
dựng

 

E2 
Hư hỏng cần sửa chữa khẩn cấp, 
xem xét các vấn đề khác 

 

S 
Hư hỏng cần thực hiện kiểm tra chi 
tiết 

Trong kiểm tra trước đây, xói mòn đã 
được phát hiện, nhưng mực nước luôn 
luôn cao, vì thế các kỹ thuật viên kiểm 
tra không thể xác nhận qua kiểm tra trực 
quan bằng mắt. 

Trong trường hợp này, cần tiến hành 
kiểm tra chi tiết khi cần thiết

M Hư hỏng cần tiến hành công tác bảo 
trì

 

B,C Hư hỏng cần sửa chữa …  

 
 

(3) Ví dụ: 
               Một vài hình ảnh ví dụ về vấn đề “Hư hỏng khác” trình bày trên những phần sau:  

1) Giải thích bổ sung cho vị trí hoặc cấu kiện thép, 
2) Giải thích bổ sung về tình trạng, 
3) Những cái khác được trình bày trong cột ghi chú, nhận xét. 
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